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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Phú Thọ, ngày  3  tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025

huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 
ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 
động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất; Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12/12/2024 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ: số 06/2024/NQ-HĐND ngày 
12/7/2024, số 20/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 và số 03/2025/NQ-HĐND ngày 
21/02/2025;

Theo đề nghị của UBND huyện Yên Lập tại Tờ trình số 324/TTr-UBND ngày 
27/02/2025 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông 
nghiệp và Môi trường) tại Tờ trình số 94/TTr-TNMT ngày 28/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Yên Lập với các nội 
dung chủ yếu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2025
Tổng diện tích đất tự nhiên là 43.824,65 ha, trong đó:
- Nhóm đất nông nghiệp: 38.628,84 ha, chiếm 88,14% tổng diện tích tự nhiên.
- Nhóm đất phi nông nghiệp: 5.007,9 ha, chiếm 11,43% tổng diện tích tự nhiên.
- Nhóm đất chưa sử dụng: 187,91 ha, chiếm 0,43% tổng diện tích tự nhiên.
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 (Chi tiết theo phụ biểu 01 kèm theo)
2. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2025
Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử 

dụng với tổng diện tích 7,56 ha.
 (Chi tiết theo phụ biểu 02 kèm theo)

3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2025
Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025, diện tích các loại đất cần thu hồi với 

tổng diện tích 310,58 ha. Trong đó:
- Thu hồi đất nông nghiệp với tổng diện tích: 282,85 ha. 
- Thu hồi đất phi nông nghiệp với tổng diện tích: 27,73 ha. 

 (Chi tiết theo phụ biểu 03 kèm theo)
4. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2025
Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025, các loại đất cần chuyển mục đích sử 

dụng như sau:
- Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp: 344,17 ha.
- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 8,78 ha. 
- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp: 6,93 ha.

 (Chi tiết theo phụ biểu 04 kèm theo)
5. Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2025
Tổng số 195 dự án, trong đó 44 dự án đăng ký mới và 151 dự án chuyển tiếp từ 

kế hoạch sử dụng đất năm 2024.
 (Chi tiết theo phụ biểu 05 kèm theo)

6. Danh mục công trình, dự án không khả thi, hủy bỏ
Tổng số 04 công trình, dự án. 

(Chi tiết theo phụ biểu 06 kèm theo)
Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này:
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 theo quy định; tham mưu thực hiện việc thu hồi 
đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường 
hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quyết định theo Kế hoạch sử dụng đất đã được 
phê duyệt.

2. UBND huyện Yên Lập có trách nhiệm:
- Tổ chức công bố công khai và đôn đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

theo đúng nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết 

kịp thời các tranh chấp về đất đai; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật 
đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
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- Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các 
nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 theo quy 
định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập và các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Trọng Tấn
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Phụ biểu 01: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2025
(Kèm theo Quyết định số: 508/QĐ-UBND ngày 3/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: ha
 Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT  Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã  Tổng diện 
tích  Thị trấn 

Yên Lập 

 Xã 
Đồng 
Lạc 

 Xã 
Đồng 
Thịnh 

 Xã 
Hưng 
Long 

 Xã 
Lương 

Sơn 

 Xã 
Minh 
Hòa 

 Xã Mỹ 
Lung 

 Xã Mỹ 
Lương 

 Xã 
Nga 

Hoàng 

 Xã 
Ngọc 
Đồng 

 Xã 
Ngọc 
Lập 

 Xã 
Phúc 

Khánh 

 Xã 
Thượng 

Long 

 Xã 
Trung 

Sơn 

 Xã 
Xuân An 

 Xã 
Xuân 
Thủy 

 Xã 
Xuân 
Viên 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+
…+(21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 38.628,84 1.075,85 2.321,65 1.677,48 926,86 2.337,87 1.627,33 2.316,07 3.607,32 649,11 1.867,40 2.562,44 2.067,84 2.481,57 9.120,13 1.685,13 1.207,44 1.097,35
1.1 Đất trồng lúa LUA 3.950,15 174,87 264,29 309,48 201,94 385,54 165,57 268,48 348,65 68,51 125,58 298,15 311,67 280,79 144,43 122,10 230,56 249,54

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 3.423,74 133,46 254,76 293,90 147,12 350,25 157,68 243,27 341,10 66,75 125,58 267,69 259,40 279,05 127,23 110,29 145,89 120,32
1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 526,41 41,41 9,53 15,58 54,82 35,29 7,89 25,21 7,55 1,76 30,46 52,27 1,74 17,20 11,81 84,67 129,22
1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK 837,97 34,07 38,33 47,55 64,58 84,35 33,88 91,03 40,27 6,67 43,83 58,82 83,83 26,98 12,11 47,04 80,54 44,09
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.954,11 133,99 390,16 389,50 309,27 577,76 446,36 270,00 420,71 63,01 605,07 574,47 616,08 218,71 294,80 132,13 346,53 165,56
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 327,22 327,22
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 8.606,23 605,16 53,71 101,10 290,09 1.355,50 312,93 1.338,92 3.050,83 666,29 411,39 420,31
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 17.873,15 704,52 964,35 839,88 259,66 1.058,83 573,12 1.345,87 1.364,72 177,64 1.018,04 1.537,11 948,76 528,71 5.595,18 698,74 84,84 173,18

- Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự 
nhiên RSN 3.220,95 28,39 10,08 9,14 111,54 66,30 332,18 504,13 4,89 42,86 207,66 230,00 51,28 1.493,25 129,25

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.052,35 26,06 58,66 91,07 37,70 130,25 81,18 50,60 75,70 20,35 58,62 89,66 107,36 87,23 22,78 18,83 53,58 42,72
1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 27,66 2,34 0,70 0,04 1,77 16,26 4,23 0,14 0,23 1,95
2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 5.007,90 269,93 245,48 217,44 156,62 319,11 142,05 815,36 251,41 43,71 145,55 494,69 372,87 346,74 564,76 213,57 262,10 146,51

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 802,31 57,09 67,17 61,40 70,04 35,59 53,47 63,34 13,95 39,42 47,43 47,35 51,38 61,08 32,31 65,07 36,22
2.2 Đất ở tại đô thị ODT 73,34 73,34
2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 14,74 5,23 0,74 0,57 0,84 0,68 0,49 1,07 0,47 0,47 0,42 0,61 0,80 0,47 0,40 0,57 0,34 0,57
2.4 Đất quốc phòng CQP 636,32 0,55 4,26 230,42 153,62 149,25 98,22
2.5 Đất an ninh CAN 512,48 4,20 508,28
2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 107,28 18,31 5,53 7,36 4,66 10,98 7,80 5,95 6,11 1,28 2,75 4,94 4,86 3,18 7,10 5,43 5,36 5,68

2.6.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 28,41 1,71 2,15 2,14 0,61 2,91 3,99 1,34 1,85 0,25 0,87 1,78 1,34 1,11 1,47 0,97 1,81 2,11
2.6.2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,31 1,25 0,12 0,13 0,13 0,57 0,13 0,16 0,13 0,18 0,07 0,13 0,09 0,10 0,42 0,26 0,29 0,15
2.6.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 55,08 11,27 2,34 3,41 3,92 6,11 3,52 2,27 2,73 0,85 1,56 1,89 2,58 1,67 4,14 2,70 2,14 1,98
2.6.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 19,25 3,98 0,92 1,68 1,29 0,13 2,18 1,40 0,25 1,14 0,85 0,30 1,07 1,50 1,12 1,44
2.6.5 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,23 0,10 0,10 0,03

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 306,41 39,39 50,20 3,44 15,94 61,25 2,41 3,80 10,66 4,79 79,55 24,68 0,43 4,82 3,19 1,33 0,53

2.7.1 Đất cụm công nghiệp SKN 119,06 30,93 50,00 38,13
2.7.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD 12,02 6,44 0,20 0,99 0,44 0,41 0,37 1,38 0,26 0,14 0,08 0,29 0,23 0,38 0,10 0,25 0,06
2.7.3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 52,55 1,99 2,45 13,75 6,92 2,04 0,70 4,62 15,24 0,20 3,09 1,08 0,47
2.7.4 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 122,78 0,03 1,75 15,79 1,72 10,40 0,03 64,23 24,39 4,44
2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 1.886,19 104,79 104,70 112,21 61,09 148,82 69,72 144,15 107,82 21,00 78,88 105,44 113,13 114,41 347,63 87,54 77,33 87,53

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 1.280,29 78,43 87,80 85,17 47,30 114,49 64,35 124,50 95,24 17,87 73,21 81,26 88,92 60,68 91,64 48,66 55,99 64,78
2.8.2 Đất công trình thủy lợi DTL 552,11 21,06 16,63 23,60 13,46 32,90 3,53 18,73 10,93 2,95 5,10 22,87 22,53 53,29 255,29 6,60 20,35 22,29
2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT 0,19 0,19
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STT  Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã  Tổng diện 
tích 

 Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

 Thị trấn 
Yên Lập 

 Xã 
Đồng 
Lạc 

 Xã 
Đồng 
Thịnh 

 Xã 
Hưng 
Long 

 Xã 
Lương 

Sơn 

 Xã 
Minh 
Hòa 

 Xã Mỹ 
Lung 

 Xã Mỹ 
Lương 

 Xã 
Nga 

Hoàng 

 Xã 
Ngọc 
Đồng 

 Xã 
Ngọc 
Lập 

 Xã 
Phúc 

Khánh 

 Xã 
Thượng 

Long 

 Xã 
Trung 

Sơn 

 Xã 
Xuân An 

 Xã 
Xuân 
Thủy 

 Xã 
Xuân 
Viên 

2.8.4 Đất có di tích - lịch sử văn hóa danh lam 
thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD 32,70 1,30 31,40

2.8.5 Đất công trình xử lý chất thải DRA 3,17 2,69 0,29 0,15 0,04

2.8.6 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng 
công cộng DNL 7,29 0,76 0,04 1,15 0,08 0,73 0,06 0,68 0,83 0,04 0,27 0,67 1,03 0,16 0,31 0,17 0,24 0,07

2.8.7 Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn 
thông, công nghệ thông tin DBV 1,10 0,25 0,01 0,02 0,05 0,07 0,07 0,02 0,08 0,03 0,11 0,06 0,02 0,09 0,06 0,06 0,05 0,05

2.8.8 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH 5,18 0,63 0,22 0,20 0,34 0,41 0,22 0,39 0,11 0,19 0,43 0,63 0,33 0,26 0,48 0,34

2.8.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh 
hoạt cộng đồng DKV 4,16 0,97 2,27 0,35 0,35 0,22

2.9 Đất tôn giáo TON 10,86 1,70 1,95 1,44 0,24 0,97 0,88 0,54 0,07 0,65 0,19 0,07 2,11 0,05
2.10 Đất tín ngưỡng TIN 2,03 0,02 0,02 0,06 0,21 0,15 0,33 0,89 0,19 0,04 0,12

2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa 
táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt NTD 88,55 3,92 4,39 4,04 3,97 7,56 3,77 2,98 5,42 3,55 0,93 4,29 6,57 8,84 10,65 5,20 9,04 3,43

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC 550,26 9,14 20,86 18,45 3,10 18,64 20,73 94,74 57,21 3,38 17,82 21,30 21,21 18,40 133,01 74,68 5,24 12,35

2.12.1 Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, 
hồ, đầm, phá MNC 19,01 0,16 18,84 0,01

2.12.2 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, 
rạch, suối SON 531,25 9,14 20,86 18,45 3,10 18,64 20,73 94,58 57,21 3,38 17,82 21,30 21,21 18,40 133,01 55,84 5,24 12,34

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 17,13 9,34 2,70 0,91 0,02 0,33 0,03 0,19 0,08 0,64 0,15 2,54 0,17 0,03
3 Nhóm đất chưa sử dụng CSD 187,91 6,53 1,77 4,27 23,99 1,60 16,29 4,71 1,37 2,43 0,88 71,55 1,32 44,45 1,37 4,13 1,25
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Phụ biểu 02: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2025
Đơn vị tính: ha

Chỉ tiêu sử dụng đất Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Mã Tổng diện 
tích (ha)  Thị trấn 

Yên Lập 

 Xã 
Đồng 
Lạc 

 Xã 
Đồng 
Thịnh 

 Xã 
Hưng 
Long 

 Xã 
Lương 

Sơn 

 Xã 
Minh 
Hòa 

 Xã 
Mỹ 

Lung 

 Xã 
Mỹ 

Lương 

 Xã 
Nga 

Hoàng 

 Xã 
Ngọc 
Đồng 

 Xã 
Ngọc 
Lập 

 Xã 
Phúc 

Khánh 

 Xã 
Thượng 

Long 

 Xã 
Trung 

Sơn 

 Xã 
Xuân 

An 

 Xã 
Xuân 
Thủy 

 Xã 
Xuân 
Viên 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)
+…+(21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP
1.1 Đất trồng lúa LUA

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC
1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK
1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH
1.6 Đất rừng sản xuất RSX
- Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS
1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH
2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 7,56 0,41 0,01 0,02 1,36 0,30 2,12 1,63 0,15 0,03 0,09 0,03 1,04 0,13 0,07 0,17

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 0,25 0,02 0,01 0,05 0,16 0,01
2.2 Đất ở tại đô thị ODT
2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC
2.4 Đất quốc phòng CQP
2.5 Đất an ninh CAN
2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN

2.6.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH
2.6.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH
2.6.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT
2.6.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD
2.6.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT
2.6.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH
2.6.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT
2.6.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn DKT
2.6.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG
2.6.1

0 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 3,91 0,23 0,01 0,01 1,06 1,78 0,82
2.7.1 Đất cụm công nghiệp SKN 0,53 0,23 0,30
2.7.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD 1,09 0,01 1,08
2.7.3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,01 0,01
2.7.4 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 2,28 0,76 0,70 0,82
2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 3,35 0,16 0,01 0,30 0,29 0,26 0,65 0,15 0,01 0,09 0,02 1,04 0,13 0,07 0,17

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 3,08 0,16 0,01 0,30 0,29 0,25 0,60 0,15 0,09 0,02 0,88 0,13 0,07 0,13
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Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã Tổng diện 
tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

 Thị trấn 
Yên Lập 

 Xã 
Đồng 
Lạc 

 Xã 
Đồng 
Thịnh 

 Xã 
Hưng 
Long 

 Xã 
Lương 

Sơn 

 Xã 
Minh 
Hòa 

 Xã 
Mỹ 

Lung 

 Xã 
Mỹ 

Lương 

 Xã 
Nga 

Hoàng 

 Xã 
Ngọc 
Đồng 

 Xã 
Ngọc 
Lập 

 Xã 
Phúc 

Khánh 

 Xã 
Thượng 

Long 

 Xã 
Trung 

Sơn 

 Xã 
Xuân 

An 

 Xã 
Xuân 
Thủy 

 Xã 
Xuân 
Viên 

2.8.2 Đất công trình thủy lợi DTL 0,20 0,16 0,04
2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT
2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC

2.8.5 Đất có di tích - lịch sử văn hóa danh lam thắng 
cảnh, di sản thiên nhiên DDD

2.8.6 Đất công trình xử lý chất thải DRA

2.8.7 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công 
cộng DNL 0,02 0,01 0,01

2.8.8 Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, 
công nghệ thông tin DBV

2.8.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH
2.8.1

0
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt 
cộng đồng DKV 0,05 0,05

2.9 Đất tôn giáo TON 0,02 0,02
2.10 Đất tín ngưỡng TIN 0,03 0,03

2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất 
cơ sở lưu trữ tro cốt NTD

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC
2.12.

1
Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, 
đầm, phá MNC

2.12.
2

Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối SON

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK
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Phụ biểu 03: Kế hoạch thu hồi đất năm 2025
Đơn vị tính: ha

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích

 Thị 
trấn 
Yên 
Lập 

 Xã 
Đồng 
Lạc 

 Xã 
Đồng 
Thịnh 

 Xã 
Hưng 
Long 

 Xã 
Lương 

Sơn 

 Xã 
Minh 
Hòa 

 Xã 
Mỹ 

Lung 

 Xã Mỹ 
Lương 

 Xã Nga 
Hoàng 

 Xã 
Ngọc 
Đồng 

 Xã 
Ngọc 
Lập 

 Xã 
Phúc 

Khánh 

 Xã 
Thượng 

Long 

 Xã 
Trung 

Sơn 

 Xã 
Xuân 

An 

 Xã 
Xuân 
Thủy 

 Xã 
Xuân 
Viên 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)
+…+(21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 282,85 33,36 58,36 12,27 4,57 43,28 16,25 15,83 15,73 2,37 11,32 17,79 7,65 2,10 12,26 10,14 7,46 12,11
1.1 Đất trồng lúa LUA 90,78 24,38 10,28 6,92 2,89 3,84 5,79 6,80 5,31 1,51 3,55 0,52 2,80 0,58 5,15 2,09 3,13 5,24

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 83,65 23,58 9,86 6,94 2,22 3,63 5,34 6,05 5,25 1,41 2,97 0,45 2,42 0,55 4,44 1,99 2,54 4,01
1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 7,13 0,80 0,42 -0,02 0,67 0,21 0,45 0,75 0,06 0,10 0,58 0,07 0,38 0,03 0,71 0,10 0,59 1,23
1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK 31,72 3,91 3,24 1,50 0,88 8,82 2,70 1,09 2,06 0,02 1,36 0,28 0,92 0,44 1,09 0,27 1,37 1,77
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 55,98 3,60 17,87 1,22 0,57 5,56 4,15 3,13 4,40 0,16 3,82 1,90 2,51 0,76 0,90 0,63 1,84 2,96
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 0,06 0,06
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 87,24 0,61 22,62 2,08 0,03 24,08 1,88 3,64 1,67 0,48 1,88 14,93 0,44 0,05 4,37 7,04 0,81 0,63

- Trong đó: Đất rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 17,07 0,86 4,35 0,55 0,20 0,98 1,73 1,17 2,29 0,20 0,71 0,16 0,98 0,27 0,69 0,11 0,31 1,51
1.8 Đất nông nghiệp khác NKH
2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 27,73 4,35 3,68 7,54 0,93 0,88 1,31 3,55 1,38 0,11 0,30 0,18 0,44 0,03 1,99 0,26 0,19 0,61

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 1,32 0,64 0,22 0,06 0,16 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 0,05 0,08 0,02
2.2 Đất ở tại đô thị ODT 0,55 0,55
2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC
2.4 Đất quốc phòng CQP 0,16 0,14 0,02
2.5 Đất an ninh CAN 1,97 1,97
2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 1,76 0,21 0,01 0,08 0,16 0,15 0,19 0,17 0,10 0,04 0,07 0,01 0,21 0,15 0,21

2.6.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,75 0,01 0,01 0,08 0,01 0,02 0,09 0,04 0,07 0,21 0,21
2.6.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH
2.6.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,15 0,15

2.6.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo DGD 0,69 0,20 0,16 0,01 0,15 0,01 0,01 0,15

2.6.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 0,17 0,17

2.6.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và 
công nghệ DKH

2.6.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT

2.6.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng 
thủy văn DKT

2.6.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.6.10 Đất xây dựng công trình sự 
nghiệp khác DSK

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp CSK 3,34 3,29 0,05

2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK
2.7.2 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT
2.7.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD
2.7.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 3,29 3,29

2.7.5 Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS 0,05 0,05

2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 10,88 1,49 2,82 1,06 0,71 0,57 0,35 0,61 1,00 0,06 0,28 0,07 0,19 0,01 1,10 0,11 0,15 0,30
2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 4,96 0,85 1,98 0,63 0,47 0,22 0,03 0,05 0,36 0,01 0,08 0,05 0,08 0,04 0,05 0,05 0,01
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
 Thị 
trấn 
Yên 
Lập 

 Xã 
Đồng 
Lạc 

 Xã 
Đồng 
Thịnh 

 Xã 
Hưng 
Long 

 Xã 
Lương 

Sơn 

 Xã 
Minh 
Hòa 

 Xã 
Mỹ 

Lung 

 Xã Mỹ 
Lương 

 Xã Nga 
Hoàng 

 Xã 
Ngọc 
Đồng 

 Xã 
Ngọc 
Lập 

 Xã 
Phúc 

Khánh 

 Xã 
Thượng 

Long 

 Xã 
Trung 

Sơn 

 Xã 
Xuân 

An 

 Xã 
Xuân 
Thủy 

 Xã 
Xuân 
Viên 

2.8.2 Đất công trình thủy lợi DTL 5,91 0,64 0,84 0,43 0,24 0,35 0,32 0,56 0,64 0,05 0,20 0,02 0,11 0,01 1,06 0,06 0,10 0,28
2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT

2.8.4 Đất công trình phòng, chống 
thiên tai DPC

2.8.5 Đất có di tích - lịch sử văn hóa danh 
lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD

2.8.6 Đất công trình xử lý chất thải DRA

2.8.7 Đất công trình năng lượng, chiếu 
sáng công cộng DNL 0,01 0,01

2.8.8 Đất công trình hạ tầng bưu chính, 
viễn thông, công nghệ thông tin DBV

2.8.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH

2.8.10 Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV

2.9 Đất tôn giáo TON
2.10 Đất tín ngưỡng TIN 0,06 0,03 0,02 0,01

2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở 
hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt NTD 2,61 2,57 0,04

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC 5,08 2,10 0,21 0,29 0,74 0,80 0,25 0,01 0,60 0,08

2.12.1 Đất có mặt nước chuyên dùng 
dạng ao, hồ, đầm, phá MNC

2.12.2 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, 
kênh, rạch, suối SON 5,08 2,10 0,21 0,29 0,74 0,80 0,25 0,01 0,60 0,08

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK
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Phụ biểu 04: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2025
Đơn vị tính: ha

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
 Tổng 
diện 
tích 

 Thị 
trấn 
Yên 
Lập 

 Xã 
Đồng 
Lạc 

 Xã 
Đồng 
Thịnh 

 Xã 
Hưng 
Long 

 Xã 
Lương 

Sơn 

 Xã 
Minh 
Hòa 

 Xã 
Mỹ 

Lung 

 Xã Mỹ 
Lương 

 Xã 
Nga 

Hoàng 

 Xã 
Ngọc 
Đồng 

 Xã 
Ngọc 
Lập 

 Xã 
Phúc 

Khánh 

 Xã 
Thượng 

Long 

 Xã 
Trung 

Sơn 

 Xã 
Xuân 

An 

 Xã 
Xuân 
Thủy 

 Xã 
Xuân 
Viên 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6
)+…+(21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 Chuyển đất nông nghiệp chuyển 
sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN 344,17 35,71 62,12 29,46 5,41 47,59 17,64 17,22 22,62 2,49 12,38 18,85 7,99 3,26 27,78 13,00 7,87 12,78

- Trong đó:  
1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 110,03 25,30 11,82 19,15 3,52 4,81 5,84 7,20 6,10 1,51 3,55 1,12 2,80 1,09 5,42 2,43 3,13 5,24
1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK/PNN 37,63 4,78 3,28 4,11 0,88 9,32 2,70 1,47 2,89 0,02 1,36 0,35 0,92 0,94 1,16 0,31 1,37 1,77
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 65,60 3,96 18,05 2,45 0,75 6,57 5,19 3,44 5,95 0,26 3,99 2,09 2,65 0,91 3,35 0,91 1,95 3,13
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 0,06 0,06
1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 111,08 0,81 24,60 2,72 0,03 24,63 2,18 3,94 4,52 0,50 2,77 15,13 0,64 0,05 17,08 9,24 1,11 1,13

- Trong đó: Đất rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên RSN/PNN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 19,77 0,86 4,37 1,03 0,23 2,26 1,73 1,17 3,16 0,20 0,71 0,16 0,98 0,27 0,71 0,11 0,31 1,51
1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT/PNN
1.9 Đất làm muối LMU/PNN
1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp  8,78 2,83 0,30 0,55 0,70 0,25 0,35 0,30 0,25 0,20 0,85 0,20 0,20 0,40 0,40 0,20 0,30 0,50

- Trong đó:  

2.1 Chuyển đất trồng lúa sang loại đất 
khác trong nhóm đất nông nghiệp LUA/NNP 1,00 0,30 0,15 0,40 0,05 0,05 0,05

2.2
Chuyển đất rừng đặc dụng sang loại 
đất khác trong nhóm đất nông 
nghiệp

RDD/NNP

2.3
Chuyển đất rừng phòng hộ sang loại 
đất khác trong nhóm đất nông 
nghiệp

RPH/NNP

2.4
Chuyển đất rừng sản xuất sang loại 
đất khác trong nhóm đất nông 
nghiệp

RSX/NNP 7,78 2,53 0,30 0,40 0,30 0,20 0,30 0,30 0,20 0,20 0,85 0,20 0,20 0,40 0,40 0,20 0,30 0,50

3

Chuyển các loại đất khác sang 
chăn nuôi tập trung khi thực hiện 
các dự án chăn nuôi tập trung 
quy mô lớn

MHT/CNT

4 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất phi nông nghiệp  6,93 0,37 0,30 4,13 0,37 0,09 0,01 0,03 1,33 0,01 0,03 0,07 0,05 0,14

- Trong đó:  

4.1

Chuyển đất phi nông nghiệp được 
quy định tại Điều 118 Luật Đất đai 
sang các loại đất phi nông nghiệp 
quy định tại Điều 119 hoặc Điều 
120 Luật Đất đai

MHT/PNC

4.2 Đất phi nông nghiệp không phải là 
đất ở chuyển sang đất ở MHT/OTC 6,93 0,37 0,30 4,13 0,37 0,09 0,01 0,03 1,33 0,01 0,03 0,07 0,05 0,14

4.3 Chuyển đất xây dựng công trình sự 
nghiệp sang đất sản xuất, kinh MHT/CSK
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
 Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
 Thị 
trấn 
Yên 
Lập 

 Xã 
Đồng 
Lạc 

 Xã 
Đồng 
Thịnh 

 Xã 
Hưng 
Long 

 Xã 
Lương 

Sơn 

 Xã 
Minh 
Hòa 

 Xã 
Mỹ 

Lung 

 Xã Mỹ 
Lương 

 Xã 
Nga 

Hoàng 

 Xã 
Ngọc 
Đồng 

 Xã 
Ngọc 
Lập 

 Xã 
Phúc 

Khánh 

 Xã 
Thượng 

Long 

 Xã 
Trung 

Sơn 

 Xã 
Xuân 

An 

 Xã 
Xuân 
Thủy 

 Xã 
Xuân 
Viên 

doanh phi nông nghiệp

4.4

Chuyển đất xây dựng công trình 
công cộng có mục đích kinh doanh 
sang đất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp

MHT/CSK

4.5

Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp không phải đất thương 
mại, dịch vụ sang đất thương mại, 
dịch vụ

MHT/TMD

Ghi chú: 
NNP là mã đất bổ sung, bao gồm các loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp;
PNN là mã loại đất theo quy hoạch;
MHT là mã đất theo hiện trạng sử dụng đất.
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Phụ biểu 05: Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2025

STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6) (5) (6)  (7) (8) (9) (10) (11)

I

Các công trình dư án đã được 
xác định trong năm kế hoạch 
trước và các công trình dự án 
theo quy định tại khoản 4 Điều 
67 Luật Đất đai được tiếp tục 
trong năm kế hoạch

463,66 426,79 64,60 362,19      

* Đất ở 66,95 66,95 1,39 65,56      

 Khu đô thị, khu dân cư, điểm 
dân cư 49,84 49,84 1,39 48,45      

1

Dự án xây dựng quảng trường trung 
tâm và khu nhà ở Đồng Thịnh thuộc 
địa bàn xã Đồng Thịnh, huyện Yên 
Lập, tỉnh Phú Thọ (Trong đó: ONT 
4,99 ha; DGD 0,45 ha; PNK 2,28 ha; 
DTT 1,00 ha; DVH 0,85; DGT 6,27 
ha; DTL 0,26 ha)

16,10 16,10 16,10

LUC 8,28 ha, LUK 1,39 
ha, HNK 2,22 ha, CLN 
1,26 ha, RSX 0,64 ha, 

NTS 0,34 ha, TMD 0,27 
ha, DGT 0,62 ha, DTL 
0,34 ha, DVH 0,04 ha, 

NTD 0,68 ha, TIN 0,02 ha

Khu Đồng Dân, 
xã Đồng Thịnh Tờ 1, 7

 Chuyển tiếp tại 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Trung tâm 
PTQĐ tỉnh 
Phú Thọ

2

Khu nhà ở tại khu Lèn, xã Đồng 
Thịnh, huyện Yên Lập (Trong 
đó: ONT 6,35 ha; DVH 0,26 ha; 
DGD 0,24 ha; PNK 0,30 ha; TIN 
0,05 ha; DGT 4,31 ha; DTL 1,86 
ha)

13,37 13,37 13,37

LUC 6,44 ha, HNK 1,24 
ha, CLN 0,4 ha, NTS 0,31 

ha, ONT 0,39 ha, DGT 
0,05 ha, DTL 0,05 ha, 

NTD 0,39 ha, TIN 0,01 ha, 
SON 0,8 ha, SKC 3,29 ha

Khu Đồng Dân, 
xã Đồng Thịnh

Tờ 2 thửa 54, 55, 
56, …: Tờ 8 thửa 

1, 2, 3, 4, 5,…

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
01/2024/NQ-
HĐND ngày 

04/6/2024 của 
HĐND tỉnh 

Công ty 
CPĐT và 

Xây lắp Phú 
Cường PT

3

Dự án xây dựng khu dân cư đô 
thị Tràn đồng Miếu (Trong đó: 
ODT 0,61 ha; DGT 0,56 ha; 
DTL 0,08 ha)

2,64 2,64 1,39 1,25

LUC 1,05 ha, HNK 0,04 
ha, CLN 0,03 ha, ODT 
0,04 ha, DGT 0,06 ha, 

DTL 0,03 ha

Tràn Đồng Miếu, 
Khu Chùa 11, 

Chùa 12, thị trấn 
Yên Lập

Tờ 26 thửa 423, 
461, 462, 475..; 

Tờ 33 thửa 12, 34, 
35, 36, 37, 38, 57, 

58, 59, …

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 
của HĐND tỉnh 

UBND thị 
trấn Yên 

Lập

4
Khu dân cư nông thôn mới khu 5 
(Trong đó: ONT 0,32 ha; DGT 
0,19 ha; DTL 0,03 ha)

0,54 0,54 0,54
LUC 0,49 ha, NTS 0,01 
ha, DGT 0,03 ha, DTL 

0,01 ha

Khu 5, xã Mỹ 
Lung

Tờ 50 thửa 46, 47, 
48, 51, 52, 53, 64, 

65, 66, 73

 Chuyển tiếp tại 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 



13

STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

của HĐND tỉnh Lập

4
Khu dân cư nông thôn mới khu 7 
(Trong đó: ONT 0,60 ha; DGT 
0,34 ha; DTL 0,03 ha)

0,97 0,97 0,97
LUC 0,71 ha, LUK 0,15 
ha, HNK 0,01 ha, CLN 
0,05 ha, CSD 0,05 ha

Khu 7, xã Mỹ 
Lung

Tờ 90 thửa 309, 
310, 311, 312, 
313, 315, 316, 
326, 327, 333, 

334, …

Chuyển tiếp tại 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

5

Khu dân cư nông thôn mới khu 
Đồng Ve, Văn Phú (Trong đó: 
ONT 0,72 ha; PNK 0,19 ha DGT 
0,47 ha; DTL 0,04 ha)

1,42 1,42 1,42

LUC 0,97 ha, HNK 0,17 
ha, CLN 0,1 ha, NTS 0,05 

ha, DGT 0,07 ha, DTL 
0,03 ha, CSD 0,03 ha

Khu Đồng Ve, 
Văn Phú, xã Mỹ 

Lương 

Tờ 21 thửa 259, 
258, 409, 273, 

274,..; Tờ 32 thửa 
40, 41, 42, 43, 62, 

63,…

 Nghị quyết số 
13/2023/NQ-
HĐND ngày 

12/12/2023 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Mỹ Lương

6

Khu dân cư nông thôn mới Khu 
Xuân Hương (Trong đó: ONT 
0,13 ha; DGT 0,07 ha; DTL 0,02 
ha)

0,22 0,22 0,22 LUC 0,10 ha, HNK 0,02 
ha, CLN 0,10 ha

Khu Xuân 
Hương, xã 
Lương Sơn

Tờ 83 thửa 215, 
216, 230, 231, 
232, 233, 265, 
266, 267, …

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 
của HĐND tỉnh 

UBND xã 
Lương Sơn

7
Khu dân cư nông thôn mới khu 
Vượng (Trong đó: ONT 0,48 ha; 
DGT 0,28; DTL 0,04 ha)

0,80 0,80 0,80 LUC 0,77 ha, DGT 0,02 
ha, DTL 0,01 ha

Khu Vượng, xã 
Xuân An

Tờ 26 thửa 394, 
395, 396,...; Tờ 30 

thửa 3, 4, 5, 16

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

20/2024/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

8 Khu dân cư nông thôn mới khu 
2, khu 4 0,12 0,12 0,12 CLN 0,01 ha, DVH 0,11 

ha
Khu 2, khu 4, xã 

Xuân Thủy Tờ 60 thửa 192

 Nghị quyết số 
16/2022/NQ-
HĐND ngày 

09/12/2022 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Xuân Thủy

Khu dân cư nông thôn mới khu 2 
(Trong đó: ONT 0,74 ha; DGT 
0,66; DTL 0,08 ha, PNK 0,17 ha)

1,65 1,65 1,65 LUC 1,59 ha, DGT 0,05 
ha, DTL 0,01 ha

Khu 2, xã Xuân 
Thủy

Tờ 59 thửa 370, 
371, 380, 381, 

382,…; tờ 69 thửa 
12, 13, 23, 24, 25, 

26, 27,…

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

9 Khu dân cư nông thôn mới khu 
Mè (Trong đó: ONT 0,45 ha; 0,75 0,75 0,75 LUC 0,1 ha, LUK 0,43 ha, 

HNK 0,19 ha, DGT 0,03 
Khu Mè, xã 
Hưng Long

Tờ 42 thửa 63, 64, 
76, 77, 78, 91, 92, 

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

Ban QLDA 
ĐTXD 
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

DGT 0,26; DTL 0,04 ha) ha 93, 94, 95, 111, 
270

20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

huyện Yên 
Lập

10

Hạ tầng đấu giá QSD đất ở tại 
khu Đồng Bành, xã Hưng Long, 
huyện Yên Lập (Trong đó: ONT 
1,05 ha; DGT 0,61 ha; DTL 0,04 
ha; PNK 0,35 ha)

2,05 2,05 2,05

LUC 1,50 ha, LUK 0,04 
ha, HNK 0,25 ha, CLN 
0,03 ha, DGT 0,19 ha, 

DTL 0,04 ha

Khu Đồng Bành, 
xã Hưng Long Tờ 19; 20

 Nghị quyết số 
08/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023: 
Chuyển tiếp tại Nghị 

quyết số 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ 

UBND xã 
Hưng Long

11
Khu dân cư nông thôn mới khu 
Trung Lợi (Trong đó: ONT 0,51 
ha; DGT 0,30 ha; DTL 0,04 ha)

0,85 0,85 0,85
LUC 0,81 ha, HNK 0,02 
ha, DGT 0,01 ha, DTL 

0,01 ha

Khu Trung Lợi, 
xã Nga Hoàng 

(02 vị trí)

Tờ 20 thửa 30, 38, 
39, 40 - 45, 77 - 
80, 84, 85; 212, 
213, 217 - 220, 
240, 241, 242, 
257, 258, 259, 

269

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

20/2024/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2024 

của HĐND tỉnh Phú 
Thọ 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

12

Khu dân cư nông thôn mới thôn 
Quán (Trong đó: ONT 0,49 ha; 
PNK 0,12 ha; DGT 0,34 ha; DTL 
0,06 ha)

1,01 1,01 1,01
LUC 0,51 ha, HNK 0,31 
ha, DGT 0,02 ha, SON 
0,16 ha, CSD 0,01 ha

Thôn Quán, xã 
Thượng Long

Tờ 19 thửa 280, 
281, 282,…, 506, 

507

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
06/2024/NQ-
HĐND ngày 

12/7/2024 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Thượng 

Long

13

Khu dân cư nông thôn mới đồng 
Múc, khu Thống Nhất, xã Đồng 
Thịnh (Trong đó: ONT 0,40 ha; 
DGT 0,23 ha; DTL 0,04 ha)

0,67 0,67 0,67
LUC 0,42 ha, HNK 0,18 
ha, DGT 0,01 ha, DTL 
0,02 ha, DVH 0,04 ha

Đồng Múc, khu 
Thống Nhất, xã 

Đồng Thịnh

Tờ 63 thửa 1, 2, 3, 
358, 4, 50, 52, 53, 

54, 56

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

Khu dân cư nông thôn mới khu 
Tân Hoa (Trong đó: ONT 0,30 
ha; DGT 0,18 ha; DTL 0,02 ha)

0,50 0,50 0,50
LUC 0,42 ha, HNK 0,01 
ha, NTS 0,03 ha, DGT 
0,02 ha, DTL 0,02 ha

Khu Tân Hoa, 
xã Đồng Thịnh

Tờ 25 thửa 253, 
254, 255, 256, 
257, 258, 259, 

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
06/2024/NQ-

UBND xã 
Đồng Thịnh
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

260, 261 HĐND ngày 
12/7/2024 của 
HĐND tỉnh 

14

Khu dân cư nông thôn mới Khu 
Quang Trung (Trong đó: ONT 
0,38 ha; DGT 0,23 ha; DTL 0,03 
ha)

0,64 0,64 0,64
LUC 0,56 ha, HNK 0,02 
ha, DGT 0,05 ha, DTL 

0,01 ha

Khu Quang 
Trung, xã Phúc 

Khánh

Tờ 45 thửa 32, 
33,... 

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
06/2024/NQ-
HĐND ngày 

12/7/2024 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Phúc Khánh

15
Khu dân cư nông thôn mới khu 
13 (Trong đó: ONT 0,47 ha; 
DGT 0,28 ha; DTL 0,05 ha)

0,80 0,80 0,80

LUC 0,56 ha, LUK 0,04 
ha, HNK 0,07 ha, CLN 
0,09 ha, DGT 0,02 ha, 

DTL 0,02 ha

Khu 13, xã Ngọc 
Lập

Tờ 67 thửa 284, 
285, 509, 351, 
352, 369,…

 Nghị quyết số 
06/2022/NQ-
HĐND ngày 

15/7/2022 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Ngọc Lập

16
Khu dân cư nông thôn mới khu 
Đồng Tiến (Trong đó: ONT 0,40 
ha; DGT 0,23 ha; DTL 0,03 ha)

0,66 0,66 0,66 LUC 0,35 ha, HNK 0,20 
ha, CLN 0,11 ha

Khu Đồng Tiến, 
xã Đồng Lạc (02 

vị trí)

Tờ 50 thửa 258, 
290 - 294, 139, 
159, 160, 161, 
172, 174, 180 

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
06/2024/NQ-
HĐND ngày 

12/7/2024 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Đồng Lạc

Khu dân cư nông thôn mới khu 
Liên Hiệp (Trong đó: ONT 0,25 
ha; DGT 0,17 ha DTL 0,02 ha)

0,44 0,44 0,44 LUC 0,40 ha, LUK 0,04 
ha

Khu Liên Hiệp, 
xã Đồng Lạc (02 

vị trí)

Tờ 41 thửa 295, 
296, 310, …: tờ 

42 thửa 290, 291, 
292, 293, 294, 

295, …

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
01/2024/NQ-
HĐND ngày 

04/6/2024 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Đồng Lạc

Khu dân cư nông thôn mới 
khu Đồng Dân, (Trong đó: 
ONT 0,34 ha; DGT 0,20 ha 
DTL 0,02 ha)

0,56 0,56 0,56
LUC 0,45 ha, HNK 0,03 
ha, NTS 0,07 ha, DTL 

0,01 ha

Khu Đồng Dân, 
xã Đồng Lạc

Tờ 49 thửa 238, 
239,…, 314, 315

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

20/2024/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

Khu dân cư nông thôn mới 
khu An Lạc (Trong đó: ONT 
0,33 ha; DGT 0,19 ha DTL 
0,01 ha)

0,53 0,53 0,53 LUC 0,50 ha, DTL 0,03 ha Khu An Lạc, xã 
Đồng Lạc

Tờ 24 thửa 366, 
367, 368,…

 Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 30/5/2022 của 

HĐND tỉnh 

UBND xã 
Đồng Lạc
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

17 Khu dân cư nông thôn mới khu 
Minh Tiến 0,18 0,18 0,18 LUC 0,16 ha, HNK 0,01 

ha, DTL 0,01 ha
Khu Minh Tiến, 

xã Minh Hòa

Tờ 44 thửa 144, 
155, 154, 145, 

146, 140, 

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh 

UBND xã 
Minh Hòa

Xây dựng hạ tầng đấu giá QSD 
đất ở tại khu Phú Cường, xã 
Minh Hòa, huyện Yên Lập 
(Trong đó: ONT 0,92 ha; PNK 
0,33 ha; DGT 0,55 ha; DTL 0,03 
ha)

1,83 1,83 1,83
LUC 1,73 ha, HNK 0,04 
ha, NTS 0,03 ha, DGT 
0,01 ha, DTL 0,02 ha

Khu Phú Cường, 
xã Minh Hòa

Tờ 19 thửa 488, 
490, 491:, tờ 26 
thửa 20, 21, 42

 Nghị quyết số 
16/2022/NQ-
HĐND ngày 

09/12/2022 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Minh Hòa

17
Khu dân cư nông thôn mới khu 
Minh Đức (Trong đó: ONT 0,31 
ha; DGT 0,15 ha DTL 0,03 ha)

0,51 0,51 0,51
LUC 0,35 ha, HNK 0,11 
ha, CLN 0,03 ha, NTS 
0,01 ha, CSD 0,01 ha

Khu Minh Đức, 
xã Minh Hòa (vị 

trí 1, vị trí 2)

Tờ 35 thửa 289, 
290, 291, 304, 

305, 306, 307, …

Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
01/2024/NQ-
HĐND ngày 

04/6/2024 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Minh Hòa

Khu dân cư nông thôn mới khu 
Minh Đức 0,03 0,03 0,03 CLN 0,03 ha Khu Minh Đức, 

xã Minh Hòa Tờ 34 thửa 339

Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết 

20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

 Tái định cư 17,11 17,11 - 17,11    

18
Khu Tái định cư vùng thiên tai 
Liên An, xã Mỹ Lương, huyện 
Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

8,95 8,95 8,95

LUC 1,25 ha, LUK 0,05 
ha, HNK 0,26 ha, CLN 

1,52 ha, RSX 3,6 ha, NTS 
1,05 ha, ONT 0,19 ha, 

DGT 0,71 ha, DTL 0,14 
ha, SON 0,06 ha, CSD 

0,12 ha

Khu Liên An, 
Đại Phú, xã Mỹ 

Lương

Tờ 63, 77 thửa 
216, 224, 246,…

Nghị quyết số 
02/2023/NQ-HĐND 
ngày 07/4/2023; Bổ 
sung tại Nghị quyết 

số 08/2023/NQ-
HĐND ngày 

14/7/2023; Điều 
chỉnh, bổ sung tại 

Nghị quyết số 
01/2024/NQ-HĐND 
ngày 04/6/2024 của 

Sở 
NN&PTNT
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

HĐND tỉnh 

19
Dự án tái định cư dự án Cụm 
công nghiệp Đồng Lạc, huyện 
Yên Lập

3,58 3,58 3,58

LUC 1,51 ha, LUK 0,03 
ha, HNK 0,04 ha, RSX 
1,68 ha, NTS 0,02 ha, 

DGT 0,26 ha, DTL 0,02 
ha, CSD 0,02 ha

Khu An Lạc, xã 
Đồng Lạc

Tờ 24 thửa 225, 
226, 228, 229,…, 

400, 401, 402, 
403

Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

UBND 
huyện Yên 

Lập

20 Dự án bố trí sắp xếp ổn định dân 
cư xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập 2,43 2,43 2,43

LUC 0,30 ha, HNK 0,02 
ha, CLN 0,86 ha, NTS 
0,87 ha, DGT 0,37 ha, 

CSD 0,01 ha

Khu Đồng Ve, 
xã Mỹ Lương

Tờ 47 thửa 1, 2, 
32, 32, 34,... 

Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

21
Dự án bố trí sắp xếp ổn định dân 
cư xã Lương Sơn, huyện Yên 
Lập

2,15 2,15 2,15 CLN 0,80 ha, NTS 1,26 
ha, DGT 0,09 ha

Khu Sơn Tình, 
xã Lương Sơn

Tờ 37, 47 thửa 87, 
95, 96, 114, 57, 

90, 91,…

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

20/2024/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,97 0,97 - 0,97     

22 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Đồng Lạc 0,20 0,20 0,20 LUC 0,07 ha, CLN 0,13 ha Khu Đồng Tiến, 

xã Đồng Lạc
Tờ 50 thửa 157, 

179

 Nghị quyết số 
06/NQ-HĐND 

ngày 07/4/2023 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

23 Trụ sở làm việc Công an xã 
Đồng Thịnh 0,20 0,20 0,20 NTS 0,20 ha Khu Minh Tiến, 

xã Đồng Thịnh Tờ 35 thửa 282

24 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Minh Hòa 0,17 0,17 0,17 DTT 0,17 ha Khu Minh Đức, 

xã Minh Hòa
Tờ 34 thửa 77, 

135

25 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Ngọc Đồng 0,20 0,20 0,20 CLN 0,20 ha Khu 3, xã Ngọc 

Đồng Tờ 42 thửa 133

26 Trụ sở làm việc Công an xã 
Xuân Viên 0,20 0,20 0,20 DVH 0,2 ha Khu 3, xã Xuân 

Viên Tờ 37 thửa 89

* Đất xây dựng cơ sở văn hóa 2,89 2,89 - 2,89     

27
Điểm du lịch trải nghiệm di sản 
văn hóa Lễ hội mở cửa rừng, xã 
Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh 

2,89 2,89 2,89
LUC 0,01 ha, HNK 0,16 ha, 
CLN 1,53 ha, RSX 0,28 ha, 
NTS 0,32 ha, DGT 0,03 ha, 

Xã Minh Hòa Tờ 20; 27 thửa 
171; 172;…

Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 30/5/2022 của 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

Phú Thọ TIN 0,02 ha, SON 0,54 ha HĐND tỉnh Lập

* Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo 1,72 1,72 0,49 1,23     

28
Nhà lớp học và công trình phụ 
trợ trường Tiểu học bán trú xã 
Trung Sơn, huyện Yên Lập

0,19 0,19 0,19
LUC 0,14 ha, NTS 0,03 
ha, DGT 0,01 ha, DTL 

0,01 ha

Khu Cả, xã 
Trung Sơn

Tờ 126 thửa 273, 
274, 275, 276, 

279,…

Nghị quyết số 
13/2023/NQ-
HĐND ngày 

12/12/2023 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

29
Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 
phòng học Trường THCS bán trú 
Trung Sơn, huyện Yên Lập

0,12 0,12 0,12 RSX 0,12 ha Xã Trung Sơn Tờ 119

Nghị quyết số 
16/2022/NQ-
HĐND ngày 

09/12/2022 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

30
Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng 
trường mầm non Xuân An, 
huyện Yên Lập

0,52 0,52 0,52
LUC 0,12 ha, LUK 0,22 
ha, HNK 0,04 ha, CLN 

0,14 ha

Khu An Thọ 2, 
xã Xuân An

Tờ 15 thửa 331, 
332, 333, 366, 
367, 368,…

Nghị quyết số 
06/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 

HĐND tỉnh 

UBND 
huyện Yên 

Lập

31

Dự án mở rộng trường Phổ thông 
dân tộc nội trú THCS và THPT 
Yên Lập (Mở rộng khuôn viên 
làm sân thể dục, sân chơi)

0,89 0,89 0,49 0,40 LUC 0,37 ha, DTL 0,03 ha
Thôn Trung 
Ngãi, thị trấn 

Yên Lập

Tờ 64 thửa 141, 
142, 144, 149, 
151, 152, 155, 

158

Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Sở GD&ĐT

* Đất cụm công nghiệp 155,93 119,06 33,37 85,69     

32 Cụm công nghiệp thị trấn Yên 
Lập 30,93 30,93 28,49 2,44

LUC 1,60 ha, LUK 0,31 
ha, HNK 0,12 ha, CLN 
0,23 ha, RSX 0,02 ha, 

ODT 0,04 ha, DGT 0,09 
ha, DTL 0,03 ha

Khu Mơ, thị trấn 
Yên Lập Tờ 17; 18

Nghị quyết số 
08/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023; 
Điều chỉnh tại Nghị 

quyết số 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

UBND 
huyện Yên 

Lập

33 Dự án Cụm công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp Lương Sơn 75,00 38,13 4,88 33,25 LUC 1,50 ha, HNK 7,87 

ha, CLN 3,82 ha, RSX 
Khu Trung Tâm, 

Sơn Tình, xã Tờ 48; 49; 60; 61 Chuyển tiếp tại Nghị 
quyết số 

UBND 
huyện Yên 
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

19,1 ha, NTS 0,20 ha, 
ONT 0,16 ha, DGT 0,20 
ha, DTL 0,10 ha, CSD 

0,30 ha

Lương Sơn 13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 
của HĐND tỉnh 

Lập

34 Cụm công nghiệp Đồng Lạc 50,00 50,00 50,00

LUC 6,00 ha, LUK 0,20 
ha, HNK 1,41 ha, CLN 

14,22 ha, RSX 21,53 ha, 
NTS 3,06 ha, ONT 0,64 
ha, DGT 1,98 ha, DTL 
0,61 ha, SON 0,12 ha, 

CSD 0,23 ha

Khu Thắng Lợi, 
An Lạc, Đồng 
Khanh, Liên 

Hiệp, xã Đồng 
Lạc

Tờ 13; 14; 15; 22; 
23; 24

Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
06/2024/NQ-
HĐND ngày 

12/7/2024 của 
HĐND tỉnh 

Công ty CP 
Tập đoàn 
Cát Vàng

* Đất công trình giao thông 163,44 163,44 21,36 142,08     

35

Nâng cấp đường giao thông 
BTXM loại B từ QL70B đi nhà 
sinh hoạt cộng đồng đến Bằng 
Khế khu 8, xã Mỹ Lung, huyện 
Yên Lập

1,50 1,50 1,50

LUC 0,60 ha, HNK 0,1 ha, 
CLN 0,3 ha, RSX 0,18 ha, 

NTS 0,25 ha, DTL 0,03 
ha, CSD 0,04 ha

Xã Mỹ Lung  

Nghị quyết số 
01/2024/NQ-
HĐND ngày 

04/6/2024 của 
HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

36
Cải tạo, nâng cấp đường BTXM 
khu Minh Đức - Phú Cường xã 
Minh Hòa, huyện Yên Lập

1,60 1,60 1,60

LUC 0,45 ha, LUK 0,20 
ha, HNK 0,30 ha, CLN 
0,22 ha, RSX 0,20 ha, 

NTS 0,20 ha, DTL 0,03 
ha,

Xã Minh Hòa  

Nghị quyết số 
01/2024/NQ-
HĐND ngày 

04/6/2024 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

37
Cải tạo, nâng cấp đường BTXM 
khu Minh Tiến - Quyết Tiến xã 
Minh Hòa, huyện Yên Lập

1,90 1,90 1,90

LUC 0,50 ha, LUK 0,10 
ha, HNK 0,20 ha, CLN 
0,35 ha, RSX 0,30 ha, 

NTS 0,40 ha, DTL 0,05 ha

Xã Minh Hòa  

Nghị quyết số 
01/2024/NQ-
HĐND ngày 

04/6/2024 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

38

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
giao thông nông thôn khu Hưng 
Thịnh, Đá Trắng, xã Lương Sơn, 
huyện Yên Lập

2,00 2,00 2,00

LUC 0,45 ha, LUK 0,15 
ha, HNK 0,30 ha, CLN 
0,30 ha, RSX 0,50 ha, 

NTS 0,20 ha, DTL 0,06 
ha, CSD 0,04 ha

Xã Lương Sơn  

Nghị quyết số 
01/2024/NQ-
HĐND ngày 

04/6/2024 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

39 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT 
từ QL70B đi khu 3 xã Mỹ Lung, 1,50 1,50 1,50 LUC 0,50 ha, HNK 0,18 

ha, CLN 0,30 ha, RSX Xã Mỹ Lung  Nghị quyết số 
01/2024/NQ-

Ban QLDA 
ĐTXD 
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

huyện Yên Lập 0,30 ha, NTS 0,15 ha, 
DTL 0,05 ha, CSD 0,02 ha

HĐND ngày 
04/6/2024 của 
HĐND tỉnh 

huyện Yên 
Lập

40

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường 
giao thông kết nối tuyến đường 
QL70B đi khu 3, khu 6, khu 8 xã 
Xuân Thủy, huyện Yên Lập

1,95 1,95 1,95

LUC 0,50 ha, LUK 0,10 
ha, HNK 0,27 ha, CLN 0,3 
ha, RSX 0,5 ha, NTS 0,25 

ha, DTL 0,03 ha

Xã Xuân Thủy  

Nghị quyết số 
01/2024/NQ-
HĐND ngày 

04/6/2024 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

41
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 
QL70B đi khu 5, khu 6, xã Xuân 
Viên, huyện Yên Lập

1,30 1,30 1,30

LUC 0,40 ha, HNK 0,15 
ha, CLN 0,28 ha, RSX 

0,30 ha, NTS 0,1 ha, DTL 
0,04 ha, CSD 0,03 ha

Xã Xuân Viên  

Nghị quyết số 
01/2024/NQ-HĐND 
ngày 04/6/2024 của 

HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

42
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
GTNT khu Lèn, Đồng Dân, xã 
Đồng Thịnh, huyện Yên Lập

0,90 0,90 0,90
LUC 0,20 ha, HNK 0,10 
ha, CLN 0,30 ha, RSX 
0,20 ha, NTS 0,10 ha

Xã Đồng Thịnh  

Nghị quyết số 
01/2024/NQ-HĐND 
ngày 04/6/2024 của 

HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

43
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 
khu Rường Cao đi khu Xuân Hà, 
xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập

2,10 2,10 2,10

LUC 0,55 ha, HNK 0,25 
ha, CLN 0,35 ha, RSX 
0,65 ha, NTS 0,20 ha, 

DTL 0,08 ha, CSD 0,02 ha

Xã Mỹ Lương  

Nghị quyết số 
01/2024/NQ-HĐND 
ngày 04/6/2024 của 

HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

44

Đường BTXM loại A xã Hưng 
Long, huyện Yên Lập tuyến 
Quốc lộ 70B đi nhà máy sản xuất 
gỗ ván ép xuất khẩu Trung Thái

1,01 1,01 1,01

LUC 0,08 ha, LUK 0,22 
ha, HNK 0,17 ha, CLN 
0,26 ha, NTS 0,18 ha, 

DGT 0,05 ha, DTL 0,05 ha

Xã Hưng Long

Tờ 30 thửa 166, 
167,…; Tờ 39 

thửa 40, 58, 83, 
96,…

Nghị quyết số 
13/2023/NQ-
HĐND ngày 

12/12/2023 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Hưng Long

45
Cải tạo, sửa chữa tuyến đường từ 
Quốc lộ 70B đi khu 7, khu 5, xã 
Mỹ Lung, huyện Yên Lập

0,96 0,96 0,96

LUC 0,37 ha, LUK 0,18 
ha, HNK 0,20 ha, CLN 
0,02 ha, DTL 0,18 ha, 

CSD 0,01 ha

Xã Mỹ Lung Tờ 52; 53; 65; 77; 
78; 90

Nghị quyết số 
13/2023/NQ-
HĐND ngày 

12/12/2023 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

46
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 
QL70B khu Đá Bàn, xã Ngọc 
Lập, huyện Yên Lập

1,05 1,05 1,05

LUC 0,07 ha, CLN 0,14 
ha, RSX 0,11 ha, NTS 

0,02 ha, DGT 0,7 ha, DTL 
0,01 ha

Xã Ngọc Lập Tờ 77; 78

Nghị quyết số 
13/2023/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2023 
của HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

47 Sửa chữa hư hỏng đảm bảo giao 0,60 0,60 0,60 LUC 0,30 ha, HNK 0,15 Xã Hưng Long, Tờ 19; 20 Nghị quyết số Sở GTVT
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

thông tràn Ngòi Sộp 
(Km53+075), tràn Đồng Bành 
(Km59+120) QL.70B

ha, CLN 0,10 ha, DTL 
0,05 ha

Xuân Viên 13/2023/NQ-
HĐND ngày 

12/12/2023 của 
HĐND tỉnh 

48

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
Đồng Soi, khu Cả đi ông Linh 
khu Thói, xã Trung Sơn, huyện 
Yên Lập

2,50 2,50 2,50

LUC 0,10 ha, HNK 0,10 
ha, CLN 0,45 ha, RSX 
0,50 ha, NTS 0,10 ha, 

DGT 1,00 ha, DTL 0,1 ha, 
DVH 0,01 ha, SON 0,03 

ha, CSD 0,11 ha

Xã Trung Sơn Tờ 25; 26; 35

 Nghị quyết số 
02/2023/NQ-
HĐND ngày 

07/4/2023 của 
HĐND tỉnh Phú 

Thọ 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

49

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn từ Quốc lộ 70B 
Km 58+400 đi hội trường khu 1, 
xã Xuân Viên, huyện Yên Lập

1,00 1,00 1,00

LUC 0,35 ha, LUK 0,25 
ha, HNK 0,11 ha, CLN 
0,10 ha, NTS 0,05 ha, 

DGT 0,10 ha, CSD 0,04 ha

Xã Xuân Viên, 
Xuân Thủy Tờ 51; 52

 Nghị quyết số 
02/2023/NQ-
HĐND ngày 

07/4/2023 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

50

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông kết nối tỉnh lộ 313D đi khu 
Phú Cường, xã Minh Hòa và xã 
Đồng Lạc, huyện Yên Lập

2,20 2,20 2,20

LUC 0,36 ha, HNK 0,10 
ha, CLN 0,52 ha, RSX 
0,11 ha, NTS 0,42 ha, 

DGT 0,49 ha, DTL 0,04 
ha, SON 0,14 ha, CSD 

0,02 ha

Xã Minh Hòa, 
Đồng Lạc

Tờ 27; 35; 43; 50; 
51; 59… (xã 

Đồng Lạc); Tờ 
01; 4; 5;11;… (xã 

Minh Hòa)

 Nghị quyết số 
02/2023/NQ-HĐND 

ngày 07/4/2023; 
Điều chỉnh, bổ sung 

tại Nghị quyết số 
01/2024/NQ-HĐND 
ngày 04/6/2024 của 

HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

51

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông kết nối tỉnh lộ 313D đi khu 
Sinh Tiến, Quyết Tiến xã Minh 
Hòa, huyện Yên Lập

3,30 3,30 3,30

LUC 0,50 ha, LUK 0,20 
ha, HNK 1,50 ha, CLN 
0,40 ha, NTS 0,20 ha, 

DTL 0,15 ha, SON 0,10 
ha, CSD 0,25 ha

Xã Minh Hòa Tờ 67; 75; 76

 Nghị quyết số 
02/2023/NQ-
HĐND ngày 

07/4/2023 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

52

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông kết nối tỉnh lộ 313D đi khu 
Đồng Phú, khu Đồng Tiến, xã 
Đồng Lạc, huyện Yên Lập

3,00 3,00 3,00

LUC 0,64 ha, HNK 0,06 
ha, CLN 0,50 ha, RSX 
0,52 ha, NTS 0,20 ha, 

DGT 1,02 ha, DTL 0,01 
ha, DVH 0,01 ha, SON 
0,02 ha, CSD 0,02 ha

Xã Đồng Lạc Tờ 51; 60; 61; 71; 
72; 73; 83; 84

 Nghị quyết số 
02/2023/NQ-
HĐND ngày 

07/4/2023; Điều 
chỉnh, bổ sung tại 

Nghị quyết số 
01/2024/NQ-

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

HĐND ngày 
04/6/2024 của 
HĐND tỉnh 

53

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn kết nối quốc lộ 
70B đi khu Xuân Nhật, Văn Phú, 
xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập

2,50 2,50 2,50

LUC 0,10 ha, HNK 0,85 
ha, CLN 0,70 ha, NTS 
0,60 ha, DTL 0,15 ha, 

CSD 0,10 ha

Xã Mỹ Lương Tờ 44; 45; 46; 59; 
60

 Nghị quyết số 
02/2023/NQ-
HĐND ngày 

07/4/2023 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

54
Xây dựng cầu Bến Châu, khu An 
Lạc, xã Đồng Lạc, huyện Yên 
Lập

1,50 1,50 1,50
LUC 0,20 ha, HNK 0,70 
ha, CLN 0,50 ha, DTL 
0,05 ha, CSD 0,05 ha

Xã Đồng Lạc Tờ 33 thửa 131, 
132,…

 Nghị quyết số 
02/2023/NQ-
HĐND ngày 

07/4/2023 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

55

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông kết nối tỉnh lộ 313 đi cụm 
công nghiệp thị trấn Yên Lập và 
sân vận động huyện Yên Lập

1,30 1,30 1,30
HNK 0,40 ha, CLN 0,80 
ha, NTS 0,05 ha, DTL 

0,05 ha,

Thị trấn Yên 
Lập Tờ 26; 33; 34; 44

 Nghị quyết số 
02/2023/NQ-
HĐND ngày 

07/4/2023 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

56

Xây dựng hệ thống kè chống sạt 
lở ngòi Thiểu kết hợp với đường 
giao thông khu Đồng Ve, xã Mỹ 
Lương, huyện Yên Lập

1,64 1,64 1,64

LUC 0,29 ha, HNK 0,03 
ha, CLN 0,19 ha, NTS 
0,01 ha, DGT 0,85 ha, 

DTL 0,03 ha, SON 0,01 
ha, CSD 0,23 ha

Xã Mỹ Lương Tờ 12; 13; 22; 33; 
34 

 Nghị quyết số 
02/2023/NQ-HĐND 

ngày 07/4/2023; 
Điều chỉnh, bổ sung 

tại Nghị quyết số 
01/2024/NQ-HĐND 
ngày 04/6/2024 của 

HĐND tỉnh Phú 
Thọ 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

57

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn kết nối tỉnh lộ 
313 đi khu 4, khu 5 xã Ngọc 
Đồng, huyện Yên Lập

1,10 1,10 1,10

LUC 0,50 ha, LUK 0,10 
ha, HNK 0,20 ha, CLN 
0,20 ha, NTS 0,07 ha, 

DTL 0,03 ha

Xã Ngọc Đồng Tờ 49; 50; 57; 58

 Nghị quyết số 
02/2023/NQ-
HĐND ngày 

07/4/2023 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

58
Đường giao thông kết nối xã 
Thượng Long đi xã Phúc Khánh, 
huyện Yên Lập

2,80 2,80 2,80
LUC 0,70 ha, LUK 0,10 
ha, HNK 0,50 ha, CLN 
0,90 ha, NTS 0,50 ha, 

Xã Thượng 
Long, Phúc 

Khánh

Tờ 02; 7; 15; 23; 
24; 25; 26

 Nghị quyết số 
02/2023/NQ-
HĐND ngày 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

DTL 0,05 ha, CSD 0,05 ha 07/4/2023 của 
HĐND tỉnh 

Lập

59

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
giao thông nông thôn đến trung 
tâm xã Đồng Lạc, huyện Yên 
Lập

1,80 1,80 1,80

LUC 0,35 ha, LUK 0,15 
ha, HNK 0,30 ha, CLN 
0,60 ha, NTS 0,30 ha, 

DTL 0,06 ha, CSD 0,04 ha

Xã Đồng Lạc Tờ 48; 49; 57

 Nghị quyết số 
02/2023/NQ-
HĐND ngày 

07/4/2023 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

60

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
giao thông nông thôn đến trung 
tâm xã Phúc Khánh, huyện Yên 
Lập

2,00 2,00 2,00

LUC 0,70 ha, LUK 0,20 
ha, HNK 0,35 ha, CLN 
0,50 ha, NTS 0,15 ha, 

DTL 0,04 ha, CSD 0,06 ha

Xã Phúc Khánh Tờ 36; 48; 61; 74; 
75; 76; 77

 Nghị quyết số 
02/2023/NQ-
HĐND ngày 

07/4/2023 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

61

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
giao thông nông thôn đến trung 
tâm xã Xuân Viên, huyện Yên 
Lập

0,90 0,90 0,90
LUC 0,30 ha, LUK 0,10 

ha, HNK 0,15 ha, CLN 0,3 
ha, DTL 0,05 ha

Xã Xuân Viên Tờ 14; 24; 25

 Nghị quyết số 
02/2023/NQ-HĐND 
ngày 07/4/2023 của 

HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

62
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
giao thông nông thôn đến trung 
tâm xã Xuân An, huyện Yên Lập

1,40 1,40 1,40

LUC 0,40 ha, LUK 0,10 
ha, HNK 0,25 ha, CLN 
0,50 ha, NTS 0,10 ha, 

DTL 0,03 ha, CSD 0,02 ha

Xã Xuân An Tờ 25; 26; 28; 29

 Nghị quyết số 
02/2023/NQ-HĐND 
ngày 07/4/2023 của 

HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

63

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 
QL70B đi Xuân Hương, Hưng 
Thịnh xã Lương Sơn, huyện Yên 
Lập

1,04 1,04 1,04

LUC 0,74 ha, HNK 0,06 
ha, CLN 0,16 ha, NTS 
0,01 ha, DTL 0,05 ha, 

CSD 0,02 ha

Xã Lương Sơn, 
Mỹ Lương

Tờ 91; 92; 93; 81; 
80; 69; 70; 71

 Nghị quyết số 
08/2023/NQ-
HĐND ngày 

14/7/2023 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

64

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
giao thông nông thôn từ QL70B 
đi khu 6 xã Xuân Viên, huyện 
Yên Lập

1,02 1,02 1,02

LUC 0,16 ha, HNK 0,20 
ha, CLN 0,20 ha, NTS 
0,40 ha, DTL 0,03 ha, 

CSD 0,03 ha

Xã Xuân Viên Tờ 01; 7; 8; 15; 
16; 17; 27

 Nghị quyết số 
08/2023/NQ-HĐND 
ngày 14/7/2023 của 

HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

65

Cải tạo, nâng cấp đường liên xã 
bằng BTXM từ xã Xuân An đi 
trung tâm xã Lương Sơn, huyện 
Yên Lập

1,20 1,20 1,20
LUC 0,60 ha, HNK 0,20 
ha, CLN 0,15 ha, NTS 
0,15 ha, CSD 0,10 ha

Xã Xuân An, 
Lương Sơn Tờ 108; 109; 110

 Nghị quyết số 
16/2022/NQ-
HĐND ngày 

09/12/2022 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

66 Cải tạo, nâng cấp đường giao 1,30 1,30 1,30 LUC 0,80 ha, HNK 0,20 Xã Minh Hòa Tờ 9; 10; 17; 18;  Nghị quyết số Ban QLDA 
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

thông nông thôn đến trung tâm 
xã Minh Hòa, huyện Yên Lập

ha, CLN 0,25 ha, ONT 
0,01 ha, DVH 0,01 ha, 

DGD 0,01 ha, SON 0,02 
ha

26; 34 16/2022/NQ-
HĐND ngày 

09/12/2022 của 
HĐND tỉnh 

ĐTXD 
huyện Yên 

Lập

67
Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn đến trung tâm 
xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập

1,00 1,00 1,00
LUC 0,20 ha, HNK 0,17 

ha, CLN 0,5 ha, NTS 0,13 
ha

Xã Ngọc Đồng Tờ 19; 20; 27

 Nghị quyết số 
16/2022/NQ-
HĐND ngày 

09/12/2022 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

68
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 
ĐT 313D đi đền Phục Cổ, khu 7, 
xã Minh Hòa 

0,33 0,33 0,33

LUC 0,1 ha, HNK 0,03 ha, 
CLN 0,11 ha, NTS 0,01 
ha, DTL 0,04 ha, SON 
0,01 ha, CSD 0,03 ha

Xã Minh Hòa Tờ 19; 20; 27

 Nghị quyết số 
16/2022/NQ-
HĐND ngày 

09/12/2022 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

69

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 
QL70B đi khu Văn Phú, Đồng 
An, xã Mỹ Lương, huyện Yên 
Lập

1,60 1,60 1,60

LUC 0,60 ha, CLN 0,70 
ha, NTS 0,10 ha, ONT 
0,02 ha, DTL 0,05 ha, 

SON 0,05 ha, CSD 0,08 ha

Xã Mỹ Lương Tờ 12; 13; 22; 33; 
34; 49; 50

 Nghị quyết số 
16/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 
của HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

70 Đường giao thông BTXM loại B, 
khu Văn Phú, xã Mỹ Lương 0,14 0,14 0,14 LUC 0,07 ha, HNK 0,02 

ha, CLN 0,05 ha
Khu Văn Phú, 

Mỹ Lương Tờ 20; 21

 Nghị quyết số 
16/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 
của HĐND tỉnh 

UBND xã 
Mỹ Lương

71
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
giao thông khu 8 đi Khu 11, xã 
Xuân Thủy, huyện Yên Lập 

1,20 1,20 1,20

LUC 0,25 ha, LUK 0,19 
ha, HNK 0,13 ha, CLN 
0,52 ha, NTS 0,06 ha, 

DTL 0,02 ha, CSD 0,03 ha

Xã Xuân Thủy Tờ 16; 17; 18; 28

 Nghị quyết số 
16/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 
của HĐND tỉnh 

UBND 
huyện Yên 

Lập

72
Cải tạo nâng cấp đường GTNT 
tuyến Xuân Tân - Hưng Thịnh, 
xã Lương Sơn, huyện Yên Lập

0,77 0,77 0,43 0,34
HNK 0,01 ha, CLN 0,04 
ha, RSX 0,22 ha, NTS 
0,03 ha, DTL 0,04 ha

Xã Lương Sơn Tờ 83; 94; 103; 
104; 105

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

08/2023/NQ-HĐND 
ngày 14/7/2023 của 

HĐND tỉnh 

UBND 
huyện Yên 

Lập

73
Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ 
QL70B đi khu Tân Sơn, xã 
Lương Sơn, huyện Yên Lập

2,42 2,42 0,67 1,75

LUC 0,17 ha, HNK 0,05 
ha, CLN 0,39 ha, NTS 
0,11 ha, DGT 0,86 ha, 

DTL 0,01 ha, CSD 0,16 ha

Xã Lương Sơn  Tờ 33; 34 

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
01/2024/NQ-
HĐND ngày 

 UBND 
huyện Yên 

Lập 
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

04/6/2024 của 
HĐND tỉnh 

74

Cải tạo nâng cấp tuyến đường 
giao thông liên khu dân cư, xã 
Xuân Thuỷ, huyện Yên Lập (giai 
đoạn 2)

1,40 1,40 1,40

LUK 0,10 ha, HNK 0,1 ha, 
CLN 0,52 ha, RSX 0,59 
ha, DTL 0,04 ha, NTD 
0,04 ha, CSD 0,01 ha

Xã Xuân Thủy Tờ 43; 56; 57; 67; 
68

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
01/2024/NQ-
HĐND ngày 

04/6/2024 của 
HĐND tỉnh 

UBND 
huyện Yên 

Lập

75

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 
313G huyện Tân Sơn (đoạn QL 
32 đi QL 70B huyện Yên Lập) 
và đường nối QL70B đi đường 
tỉnh 313D huyện Yên Lập

10,95 10,95 1,90 9,05

LUC 1,25 ha, LUK 0,16 
ha, HNK 0,49 ha, CLN 
4,56 ha, RSX 1,66 ha, 

NTS 0,66 ha, CQP 0,16 
ha, ONT 0,05 ha, DGD 
0,01 ha, SKS 0,05 ha

Thị trấn Yên Lập, 
Đồng Lạc, Minh 
Hòa, Ngọc Đồng, 
Ngọc Lập, Phúc 
Khánh, Thượng 

Long

Tờ 47; 48; 49; 50; 
51; 52; 53; 62; 63

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
06/2024/NQ-
HĐND ngày 

12/7/2024 của 
HĐND tỉnh 

UBND 
huyện Yên 

Lập

76

Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn 
tai nạn giao thông trên tại 
Km40+200, QL.70B, tỉnh Phú 
Thọ

0,07 0,07 0,07 LUC 0,06 ha, DGT 0,01 
ha Xã Mỹ Lương Tờ 5, 11

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh 

Sở GTVT

77
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
Xuân An - Trung Sơn, huyện 
Yên Lập (kết nối hồ ngòi Giành)

25,50 25,50 5,67 19,83

LUC 0,02 ha, HNK 0,07 
ha, CLN 0,36 ha, RSX 
4,00 ha, DGT 12,47 ha, 
DTL 0,38 ha, SON 2,26 

ha, CSD 0,27 ha

Xã Xuân An, 
Trung Sơn

Tờ 29; 33; 34; 35; 
36; 37; 42; 44

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh 

Sở 
NN&PTNT

78

Đường nối thị xã Phú Thọ qua 
Cẩm Khê đến huyện Yên Lập 
(kết nối cao tốc Nội Bài - Lào 
Cai, đường Hồ Chí Minh, quốc 
lộ 32C đi Yên Bái, quốc lộ 70B 
đi Hòa Bình)

13,20 13,20 3,60 9,60

LUC 1,65 ha, LUK 0,45 
ha, HNK 0,50 ha, CLN 
1,20 ha, RSX 2,00 ha, 

NTS 0,40 ha, DGT 3,2 ha, 
DTL 0,10 ha, CSD 0,10 ha

Xã Ngọc Đồng Tờ 51, 52,...

 Điều chỉnh tại 
Nghị quyết số 
08/2023/NQ-
HĐND ngày 

14/7/2023 của 
HĐND tỉnh 

Sở GTVT

79

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 
khu Xe Ngà, xã Mỹ Lương đi 
khu Tân Sơn, xã Lương Sơn, 
huyện Yên Lập

2,23 2,23 1,42 0,81

LUC 0,40 ha, HNK 0,05 
ha, CLN 0,18 ha, NTS 

0,03 ha, DTL 0,06 ha, TIN 
0,01 ha, CSD 0,08 ha

Xã Mỹ Lương Tờ 87; 88; 89; 98; 
99

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

HĐND tỉnh 

80
Cải tạo nâng cấp tuyến đường 
GTNT các khu 4, 5, 6, xã Xuân 
Viên, huyện Yên Lập

7,17 7,17 3,25 3,92

LUC 0,04 ha, LUK 0,33 
ha, HNK 0,06 ha, CLN 
0,05 ha, RSX 0,01 ha, 

NTS 0,02 ha, DGT 3,26 
ha, DTL 0,12 ha, DVH 
0,01 ha, DNL 0,01 ha, 

CSD 0,01 ha

Xã Xuân Viên
Tờ 9; 10; 17; 18; 

14; 24; 25; 48; 49; 
57

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

81
Cải tạo nâng cấp đường GTNT 
khu 2, khu 6, xã Ngọc Đồng 
huyện Yên Lập

2,61 2,61 1,68 0,93

LUC 0,10 ha, HNK 0,13 
ha, CLN 0,52 ha, RSX 
0,03 ha, NTS 0,04 ha, 

DTL 0,05 ha, SON 0,01 
ha, CSD 0,05 ha

Xã Ngọc Đồng Tờ 84; 90

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

20/2024/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

82
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 
khu Đồng Măng đi khe Xẻ, xã 
Trung Sơn, huyện Yên Lập

1,06 1,06 1,06 RSX 1,06 ha Xã Trung Sơn Tờ 81; 85; 95; 
105; 114

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

20/2024/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

83
Đường giao thông khu vực Sáu 
Khe, xã Trung Sơn, huyện Yên 
Lập

1,00 1,00 1,00

LUC 0,13 ha, HNK 0,01 
ha, CLN 0,26 ha, RSX 
0,42 ha, SON 0,13 ha, 

CSD 0,05 ha

Xã Trung Sơn Tờ 4 thửa 15; 20; 
22;…

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

20/2024/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

84
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 
khu Bóp đi khu Nhồi, xã Trung 
Sơn, huyện Yên Lập

0,54 0,54 0,54 CLN 0,25 ha, RSX 0,27 
ha, SON 0,02 ha Xã Trung Sơn Tờ 30; 31; 36; 37; 

38; 39; 46

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

20/2024/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

85

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 
nhà sinh hoạt cộng đồng đi nhà 
ông Tài, khu 1, xã Mỹ Lung, 
huyện Yên Lập

0,89 0,89 0,40 0,49

LUC 0,20 ha, LUK 0,05 
ha, HNK 0,03 ha, CLN 
0,02 ha, NTS 0,10 ha, 

DTL 0,06 ha, CSD 0,03 ha

Xã Mỹ Lung Tờ 73; 85; 98

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

20/2024/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

86 Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu 
khu 9 Mỹ Lung 3,06 3,06 2,34 0,72 LUC 0,08 ha, LUK 0,02 

ha, HNK 0,20 ha, CLN 
Khu 9, xã Mỹ 

Lung Tờ 54; 55  Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

Ban QLDA 
ĐTXD 
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

0,20 ha, RSX 0,05 ha, 
NTS 0,10 ha, DTL 0,05 

ha, CSD 0,02 ha

20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

huyện Yên 
Lập

87
Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ 
QL70B đi khu Chùa, khu Mít, thị 
trấn Yên Lập, huyện Yên Lập

1,00 1,00 1,00

LUC 0,11 ha, LUK 0,01 
ha, HNK 0,03 ha, CLN 
0,03 ha, NTS 0,01 ha, 

ODT 0,01 ha, DGT 0,75 
ha, DTL 0,04 ha, DVH 

0,01 ha

Thị trấn Yên 
Lập Tờ 7; 8; 11; 12

 Nghị quyết số 
02/2022/NQ-
HĐND ngày 

30/5/2022 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

88
Cải tạo nâng cấp đường giao 
thông tuyến QL 70B đi TL321C, 
xã Lương Sơn, huyện Yên Lập

0,35 0,35 0,35 LUC 0,10 ha, LUK 0,05 
ha, CLN 0,20 ha Xã Lương Sơn Tờ 59; 71; 83

 Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 30/5/2022 của 

HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

89
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
kết nối QL70B đi khu 1, khu 8 
xã Xuân Viên, huyện Yên Lập

1,90 1,90 1,90
LUC 0,80 ha, LUK 0,20 

ha, CLN 0,5 ha, NTS 0,20 
ha, DGT 0,20 ha

Xã Xuân Viên Tờ 17; 27; 28; 39; 
40

 Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 30/5/2022 của 

HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

90

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
giao thông nông thôn khu Vĩnh 
Thịnh, khu Xe Ngà, xã Mỹ 
Lương, huyện Yên Lập

1,30 1,30 1,30

LUC 0,3 ha, HNK 0,07 ha, 
CLN 0,33 ha, RSX 0,02 
ha, NTS 0,02 ha, DGT 
0,32 ha, DTL 0,09 ha, 

SON 0,09 ha, CSD 0,06 ha

Xã Mỹ Lương Tờ 96; 97; 98; 
106; 107; 108

 Nghị quyết số 
02/2022/NQ-
HĐND ngày 

30/5/2022 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

91

Cải tạo nâng cấp tuyến đường 
giao thông nông thôn khu Đồng 
An đi Tân Bình, xã Mỹ Lương, 
huyện Yên Lập

0,38 0,38 0,38

LUC 0,15 ha, HNK 0,03 
ha, CLN 0,12 ha, NTS 
0,03 ha, DTL 0,01 ha, 

SON 0,03 ha, CSD 0,01 ha

Xã Mỹ Lương Tờ 20; 31; 32; 33

 Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 30/5/2022 của 

HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

92

Cải tạo nâng cấp tuyến đường kết 
nối tỉnh lộ 313D đi khu Minh 
Tiến, Minh Đức, xã Minh Hòa, 
huyện Yên Lập

2,40 2,40 2,40
LUC 0,30 ha, CLN 0,50 
ha, RSX 1,30 ha, NTS 
0,20 ha, DGT 0,1 ha

Xã Minh Hòa Tờ 27; 28; 35

 Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 30/5/2022 của 

HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

93
Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ 
QL70B đi khu Mè, khu Thiện xã 
Hưng Long, huyện Yên Lập

1,13 1,13 1,13

LUC 0,07 ha, LUK 0,08 
ha, HNK 0,07 ha, CLN 
0,05 ha, RSX 0,01 ha, 

NTS 0,02 ha, ONT 0,01 

Xã Hưng Long Tờ 31; 32; 33; 40; 
42; 49

 Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 30/5/2022 của 

HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

ha, DGT 0,81 ha, CSD 
0,01 ha

94

Cải tạo nâng cấp đường giao 
thông từ khu Hàm Rồng đi khu 
Minh Cát, xã Đồng Lạc, huyện 
Yên Lập

2,27 2,27 2,27

LUC 0,30 ha, HNK 0,22 
ha, CLN 0,80 ha, RSX 
0,50 ha, NTS 0,40 ha, 

DTL 0,03 ha, CSD 0,02 ha

Xã Đồng Lạc Tờ 25; 26; 27; 34; 
35; 36; 43; 50

 Nghị quyết số 
02/2022/NQ-
HĐND ngày 

30/5/2022 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

95
Đường giao thông liên khu từ 
khu Ao Bòng đi khu Trung Lợi, 
xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập

1,60 1,60 1,60

LUC 0,50 ha, LUK 0,10 
ha, CLN 0,10 ha, RSX 
0,50 ha, NTS 0,20 ha, 

ONT 0,01 ha, DGT 0,15 
ha, DTL 0,04 ha

Xã Nga Hoàng Tờ 12; 18

 Nghị quyết số 
02/2022/NQ-
HĐND ngày 

30/5/2022 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

96
Chỉnh trang đô thị từ cầu Tân 
Long đi khu Bến Sơn, thị trấn 
Yên Lập, huyện Yên Lập

0,16 0,16 0,16 CLN 0,12 ha, ODT 0,04 
ha

Thị trấn Yên 
Lập Tờ 19; 20; 50

 Nghị quyết số 
02/2022/NQ-
HĐND ngày 

30/5/2022 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

97

Đường giao thông liên vùng kết 
nối đường tỉnh 321B-Quốc lộ 
70B-IC11-Khu du lịch Ao Giời, 
Suối Tiên và Đền Mẫu Âu Cơ, 
huyện Hạ Hòa

5,05 5,05 3,89
LUC 0,11 ha, CLN 0,04 ha, 
RSX 0,32 ha, NTS 0,09 ha, 
CAN 1,97 ha, DGT 1,36 ha,

Xã Mỹ Lung Tờ 9; 19; 29; 30; 
40; 41

 Nghị quyết số 
06/2022/NQ-
HĐND ngày 

15/7/2022 của 
HĐND tỉnh 

UBND 
huyện Hạ 

Hòa

1,16

LUC 0,04 ha, HNK 0,02 ha, 
CLN 0,05 ha, DGT 1,01 ha, 
DTL 0,01 ha, DGD 0,01 ha, 
SON 0,01 ha, CSD 0,01 ha

Xã Mỹ Lương Tờ 01; 6; 12

98

Xây dựng công trình công cộng, 
đường giao thông và hoàn trả 
nghĩa trang 05 khu dân cư thuộc 
hợp phần bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư dự án: Hồ chứa nước 
Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ

12,39 12,39 12,39

LUC 0,25 ha, CLN 1,09 
ha, RSX 10,31 ha, NTS 
0,02 ha, ONT 0,05 ha, 

DGT 0,03 ha, DGD 0,01 
ha, SON 0,08 ha, CSD 

0,55 ha

Xã Trung Sơn

Tờ số 2; 4; 5 BĐ 
kiểm kê rừng; Tờ 

số 46; 41; 102; 
103; 112 BĐĐC

 Nghị quyết số 
16/2022/NQ-
HĐND ngày 

09/12/2022 của 
HĐND tỉnh 

Sở 
NN&PTNT

99
Xây dựng điểm du lịch tiêu biểu 
gắn với phát triển vùng trồng lúa 
nếp Gà Gáy của người Mường 

4,50 4,50 4,50
LUC 0,40 ha, LUK 0,05 
ha, HNK 0,12 ha, CLN 
1,20 ha, RSX 2,20 ha, 

Xã Mỹ Lung Tờ 119; 127 
 Điều chỉnh, bổ 

sung tại Nghị quyết 
số 08/2023/NQ-

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập NTS 0,25 ha, DGT 0,17 
ha, DTL 0,06 ha, CSD 

0,05 ha

HĐND ngày 
14/7/2023 của 
HĐND tỉnh 

Lập

* Đất công trình thủy lợi 16,65 16,65 - 16,65     

100 Hệ thống kênh mương hồ Ngòi 
Giành, tỉnh Phú Thọ 12,10 12,10 12,10

LUC 4,80 ha, LUK 1,25 
ha, HNK 1,30 ha, CLN 
1,10 ha, RPH 0,06 ha, 

RSX 1,73 ha, NTS 0,80 
ha, ONT 0,10 ha, DGT 
0,06 ha, DTL 0,20 ha, 

SON 0,50 ha, CSD 0,20 ha

Xã Trung Sơn, 
Xuân An, Xuân 

Viên, Xuân 
Thủy

Tờ 44, 45, 46,…

Điều chỉnh, bổ sung 
tại Nghị quyết số 

01/2024/NQ-HĐND 
ngày 04/6/2024; 

Chuyển tiếp tại Nghị 
quyết số 

06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024; Bổ 
sung tại Nghị quyết 

số 20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Sở 
NN&PTNT

101
Kè chống sạt lở Ngòi Me và mở 
rộng nghĩa trang Đồng Quén, thị 
trấn Yên Lập, huyện Yên Lập

2,08 2,08 2,08
LUK 0,62 ha, HNK 0,87 
ha, CLN 0,03 ha, NTD 
0,05 ha, SON 0,51 ha

Thị trấn Yên 
Lập

Tờ 34 thửa 24, 25, 
26,…

Bổ sung tại Nghị 
quyết số 

02/2022/NQ-HĐND 
ngày 30/5/2022 

Chuyển tiếp tại Nghị 
quyết số 

06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh 

UBND 
huyện Yên 

Lập

102

Dự án cải tạo, nâng cấp, sửa 
chữa Hồ Vỡ, xã Lương Sơn 
thuộc dự án: Sửa chữa và nâng 
cao an toàn đập (WB8) tỉnh Phú 
Thọ (giai đoạn 2)

1,08 1,08 1,08

LUC 0,2 ha, HNK 0,01 ha, 
CLN 0,03 ha, RSX 0,35 
ha, NTS 0,02 ha, DGT 
0,11 ha, DTL 0,36 ha

Xã Lương Sơn Tờ 105; 106 thửa 
69, 79, 179

Điều chỉnh tại 
Nghị quyết số 
13/2023/NQ-
HĐND ngày 

12/12/2023 của 
HĐND tỉnh 

Sở 
NN&PTNT

103 Dự án Hồ chứa nước Thục 
Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh 1,39 1,39 1,39 LUC 0,22 ha, HNK 0,29 

ha, CLN 0,68 ha, NTS 
Xã Ngọc Lập, 
Ngọc Đồng Tờ 91, 97, 102, … Điều chỉnh tại 

Nghị quyết số 
Sở 

NN&PTNT
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

Phú Thọ (thuộc địa bàn huyện 
Yên Lập)

0,10 ha, DGT 0,10 ha 13/2023/NQ-
HĐND ngày 

12/12/2023 của 
HĐND tỉnh 

* Đất công trình năng lượng, 
chiếu sáng công cộng 3,80 3,80 3,80     

104
Xây dựng và cải tạo lưới điện 
trung hạ áp huyện Cẩm Khê, Yên 
Lập, tỉnh Phú Thọ

0,23 0,23 0,23

LUC 0,04 ha, HNK 0,06 
ha, CLN 0,02 ha, RSX 
0,06 ha, DGT 0,03 ha, 

DTL 0,02 ha

Xã Phúc Khánh, 
Mỹ Lương  

 Nghị quyết số 
13/2023/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2023; 
Điều chỉnh, bổ sung 

tại Nghị quyết số 
06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh 

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

105
Xây dựng và cải tạo lưới điện 
trung áp huyện Cẩm Khê, Yên 
Lập, tỉnh Phú Thọ

0,11 0,11 0,11
LUC 0,02 ha, HNK 0,02 ha, 
CLN 0,02 ha, RSX 0,03 ha, 
DGT 0,01 ha, DTL 0,01 ha

Xã Đồng Thịnh  

Nghị quyết số 
13/2023/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2023; 
Bổ sung tại Nghị 

quyết số 
06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh 

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ 

0,11 0,11 0,11
LUC 0,02 ha, HNK 0,01 ha, 
CLN 0,03 ha, RSX 0,03 ha, 
DGT 0,01 ha, DTL 0,01 ha

Xã Phúc Khánh  

0,11 0,11 0,11
LUC 0,02 ha, HNK 0,01 ha, 
CLN 0,03 ha, RSX 0,03 ha, 
DGT 0,01 ha, DTL 0,01 ha

Xã Ngọc Lập  

106

Chống quá tải, giảm bán kính 
cấp điện, giảm tổn thất điện 
năng, cải thiện chất lượng điện 
áp lưới điện khu vực Thị xã Phú 
Thọ, huyện Cẩm Khê, Yên Lập 
bổ sung năm 2023

0,28 0,28 0,28

LUC 0,2 ha, HNK 0,01 ha, 
CLN 0,02 ha, RSX 0,02 
ha, DGT 0,02 ha, DTL 

0,01 ha

Xã Đồng Thịnh  

Nghị quyết số 
13/2023/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2023; 
Bổ sung tại Nghị 

quyết số 
06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ 
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

HĐND tỉnh 

0,12 0,12 0,12
LUC 0,03 ha, HNK 0,04 
ha, CLN 0,03 ha, RSX 

0,02 ha
Xã Lương Sơn  

107 374 Phố vàng - 373 Cẩm Khê 0,10 0,10 0,10

LUC 0,01 ha, LUK 0,01 
ha, HNK 0,01 ha, CLN 
0,03 ha, RSX 0,03 ha, 

DGT 0,01 ha

Xã Ngọc Đồng  

 Nghị quyết số 
08/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023; 
Điều chỉnh, bổ sung 

tại Nghị quyết số 
06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh 

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

0,10 0,10 0,10

LUC 0,01 ha, LUK 0,01 
ha, HNK 0,02 ha, CLN 
0,02 ha, RSX 0,03 ha, 

DGT 0,01 ha

Xã Ngọc Lập

0,10 0,10 0,10

LUC 0,01 ha, LUK 0,01 
ha, HNK 0,01 ha, CLN 
0,03 ha, RSX 0,03 ha, 

DGT 0,01 ha

Xã Phúc Khánh

108 Chống quá tải lưới điện phân 
phối huyện Hạ Hòa (năm 2019) 0,15 0,15 0,15

LUC 0,04 ha, HNK 0,03 
ha, CLN 0,04 ha, RSX 
0,02 ha, DVH 0,02 ha

Xã Mỹ Lung  

Nghị quyết số 
08/2023/NQ-HĐND 
ngày 14/7/2023; Bổ 
sung tại Nghị quyết 

số 06/2024/NQ-
HĐND ngày 

12/7/2024; Bổ sung 
tai Nghị quyết số 

20/2024/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2024 

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

của HĐND tỉnh 

109

Chống quá tải, giảm bán kính 
cấp điện, giảm tổn thất điện 
năng, cải thiện chất lượng điện 
áp lưới điện khu vực huyện Cẩm 
Khê, Yên Lập năm 2024

0,05 0,05 0,05
LUC 0,01 ha, HNK 0,01 
ha, CLN 0,01 ha, RSX 

0,02 ha

Xã Thượng 
Long  

Nghị quyết số 
08/2023/NQ-HĐND 
ngày 14/7/2023; Bổ 
sung tại Nghị quyết 

số 06/2024/NQ-
HĐND ngày 
12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Phú Thọ

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

0,07 0,07 0,07
LUC 0,02 ha, HNK 0,01 
ha, CLN 0,01 ha, RSX 
0,02 ha, DGT 0,01 ha

Xã Mỹ Lung  

110

Chống quá tải, giảm bán kính 
cấp điện, giảm tổn thất điện 
năng, cải thiện chất lượng điện 
áp lưới điện hạ áp khu vực huyện 
Cẩm Khê, Yên Lập năm 2023

0,21 0,21 0,21

LUC 0,06 ha, LUK 0,01 
ha, HNK 0,02 ha, CLN 
0,05 ha, RSX 0,06 ha, 

DGT 0,01 ha

Xã Xuân An, 
Mỹ Lương, 
Lương Sơn

 

Nghị quyết số 
16/2022/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022; Bổ 
sung tại Nghị quyết 

số 08/2023/NQ-
HĐND ngày 

14/7/2023; Bổ sung 
tai Nghị quyết số 

20/2024/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2024 của 

HĐND tỉnh 

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

111 Chống quá tải phân phối huyện 
Yên Lập năm 2021 0,148 0,148 0,148

LUC 0,047 ha, HNK 0,001 
ha, CLN 0,06 ha, RSX 

0,04 ha

Xã Xuân Viên, 
thị trấn Yên Lập  

Chuyển tiếp tại Nghị 
quyết số 

13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023: 
Bổ sung tai Nghị 

quyết số 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh 

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

112
Cải tạo một số vị trí trên lưới 
điện trung áp để đảm bảo an toàn 
và độ tin cậy cung cấp điện

0,065 0,065 0,065
LUC 0,025 ha, HNK 0,01 

ha, CLN 0,01 ha, RSX 
0,02 ha

Xã Ngọc Lập, 
Trung Sơn, 
Lương Sơn, 

 
Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
13/2023/NQ-

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

Thượng Long HĐND ngày 
12/12/2023 Bổ 

sung tại Nghị quyết 
số 20/2024/NQ-

HĐND ngày 
11/12/2024 của 

HĐND tỉnh 

113

Chống quá tải các TBA Mỹ 
Lương 3, Mỹ Lương 7 - xã Mỹ 
Lương; Lương Sơn 2 - xã Lương 
Sơn; Trung Sơn 2 - xã Trung 
Sơn; Ngọc Lập 4, Ngọc Lập 8 - 
xã Ngọc Lập; Xuân Thủy 1 - xã 
Xuân Thủy

0,05 0,05 0,05
LUC 0,01 ha, LUK 0,01 
ha, HNK 0,02 ha, CLN 

0,01 ha

Xã Mỹ Lương, 
Lương Sơn, 
Trung Sơn, 

Ngọc Lập, Xuân 
Thủy

 

Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
08/2023/NQ-
HĐND ngày 

14/7/2023 của 
HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

114

Xây dựng các công trình điện: 
CQT (0,14ha); Các công trình cải 
tạo (0,03ha); Các công trình 
mạch vòng (0,02ha)

0,19 0,19 0,19

LUC 0,03 ha, LUK 0,03 
ha, HNK 0,04 ha, CLN 
0,04 ha, RSX 0,03 ha, 

DGT 0,02 ha

Các xã, thị trấn  

Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
13/2023/NQ-
HĐND ngày 

12/12/2023 của 
HĐND tỉnh 

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

115 Chống quá tải lưới điện phân 
phối huyện Hạ Hòa (năm 2019) 0,55 0,55 0,55 LUC 0,18 ha, HNK 0,18 

ha, CLN 0,19 ha

Xã Lương Sơn, 
Mỹ Lương, 

Xuân Thủy, Mỹ 
Lung, thị trấn 

Yên Lập

 

Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

116

Xây dựng Trạm biến áp 220kV 
Nghĩa Lộ và đường dây 220kv 
đấu nối Nghĩa Lộ - Trạm biến áp 
500kV Việt Trì

0,60 0,60 0,60
HNK 0,13 ha, CLN 0,15 
ha, RSX 0,25 ha, DGT 
0,05 ha, CSD 0,02 ha

Huyện Yên Lập  

Chuyển tiếp và bổ 
sung tại Nghị quyết 

số 13/2023/NQ-
HĐND ngày 

12/12/2023 của 
HĐND tỉnh 

BQL dự án 
các Công 
trình điện 

Miền Trung

117 Xây dựng các công trình đường 
dây và trạm biến áp 0,05 0,05 0,05

LUC 0,02 ha, LUK 0,01 
ha, HNK 0,01 ha, CLN 

0,01 ha
Các xã, thị trấn  

Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
08/2023/NQ-

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

HĐND ngày 
14/7/2023 của 

HĐND tỉnh Phú 
Thọ

118

Chống quá tải, giảm tổn thất điện 
năng trạm biến áp Thượng Long 
4 (0,016 ha); trạm biến áp Xuân 
Thủy (0,005 ha)

0,02 0,02 0,02 LUC 0,006 ha, HNK 0,01 
ha, CLN 0,005 ha

Xã Thượng 
Long, Xuân 

Thủy
 

Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
16/2022/NQ-
HĐND ngày 

09/12/2022 của 
HĐND tỉnh 

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

119 Chống quá tải TBA Lương Sơn 
6, Ngọc Lập 6, Minh Hòa 4 0,031 0,031 0,031

LUC 0,0105 ha, HNK 
0,0049 ha, CLN 0,009 ha, 

RSX 0,0015 ha, DGT 
0,0023 ha, NTD 0,001 ha, 

CSD 0,0019 ha

Xã Lương Sơn, 
Minh Hoà, xã 

Ngọc Lập, Đồng 
Lạc

 

Điều chỉnh, bổ 
sung tại Nghị quyết 

số 06/2022/NQ-
HĐND ngày 

15/7/2022 của 
HĐND tỉnh 

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

120
Chống quá tải phân phối huyện 
Hạ Hoà năm 2021 (đoạn qua xã 
Mỹ Lung)

0,007 0,007 0,007
LUC 0,002 ha, CLN 0,002 

ha, DGT 0,002 ha, CSD 
0,001 ha

Xã Mỹ Lung  

Chuyển tiếp tại Nghị 
quyết số 

13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 

của HĐND tỉnh Phú 
Thọ

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

121

Nâng cao năng lực truyền tải 
mạch vòng 35kV giữa lộ 373 
trạm 110kV Đồng Xuân và lộ 
372 trạm 110kV Cẩm Khê khu 
vực huyện Yên Lập, tỉnh Phú 
Thọ

0,043 0,043 0,043 LUC 0,003 ha, RSX 0,04 
ha

Xã Lương Sơn, 
Mỹ Lương  

Chuyển tiếp tại Nghị 
quyết số 

06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024: Bổ 
sung tại Nghị quyết 

số 20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

122
Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 
35kV lộ 371; 373; 374 trạm 
110kV Cẩm Khê cấp điện cho 

0,026 0,026 0,026
LUC 0,004 ha, LUK 0,002 
ha, HNK 0,001 ha, CLN 
0,001 ha, RSX 0,003 ha, 

Thị trấn Yên 
Lập  

Chuyển tiếp tại Nghị 
quyết số 

06/2024/NQ-HĐND 

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

Thị trấn Yên Lập về Cụm CN thị 
trấn Yên Lập

DGT 0,015 ha ngày 12/7/2024 của 
HĐND tỉnh Phú 

Thọ

123 Chống quá tải lưới điện phân 
phối huyện Yên Lập năm 2022 0,28 0,28 0,28 LUC 0,08 ha, CLN 0,1 ha, 

RSX 0,1 ha

Thị trấn Yên 
Lập, xã Hưng 
Long, Đồng 

Thịnh, Xuân An, 
Xuân Thủy

 

Chuyển tiếp tại Nghị 
quyết số 

06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024: Bổ 
sung tại Nghị quyết 

số 20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

* Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng, sinh hoạt cộng đồng 3,06 3,06 - 3,06     

124 Công viên trung tâm huyện Yên 
Lập 2,14 2,14 2,14 LUC 0,60 ha, CLN 0,04 

ha, NTD 1,50 ha

Xã Đồng Thịnh, 
Thị trấn Yên 

Lập

Tờ 84 thửa 208, 
209, 210, 211,…

Nghị quyết số 
06/2024/NQ-
HĐND ngày 
12/7/202 của 
HĐND tỉnh 

UBND 
huyện Yên 

Lập

125 Nhà văn hóa khu An Lạc 2, xã 
Xuân An, huyện Yên Lập 0,15 0,15 0,15 DGD 0,15 ha Khu An Lạc 2, 

xã Xuân An Tờ 15 thửa 199

Nghị quyết số 
13/2023/NQ-
HĐND ngày 

12/12/2023 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Xuân An

126 Nhà Văn hóa khu An Lạc 1, xã 
Xuân An, huyện Yên Lập 0,10 0,10 0,10 LUC 0,10 ha Khu An Lạc 1, 

xã Xuân An

Tờ 21 thửa 72, 73, 
74, 88, 89, 107, 

419

 Nghị quyết số 
08/2023/NQ-
HĐND ngày 

14/7/2023 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Xuân An

127 Nhà sinh hoạt cộng đồng khu 4, 
xã Xuân Thủy 0,22 0,22 0,22 CLN 0,22 ha Khu 4, xã Xuân 

Thủy
Tờ 46 thửa 204, 

218, 226

 Nghị quyết số 
08/2023/NQ-
HĐND ngày 

14/7/2023 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Xuân Thủy
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

128
Nhà sinh hoạt cộng đồng khu 
Văn Phú, xã Mỹ Lương, huyện 
Yên Lập

0,18 0,18 0,18 LUC 0,09 ha, DVH 0,09 
ha

Khu Văn Phú, 
xã Mỹ Lương

Tờ 21 thửa 108, 
109, 135

 Nghị quyết số 
16/2022/NQ-
HĐND ngày 

09/12/2022 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Mỹ Lương

129
Nhà sinh hoạt cộng đồng khu 
Đồng An, xã Mỹ Lương, huyện 
Yên Lập

0,17 0,17 0,17
LUC 0,09 ha, DGT 0,02 
ha, DTL 0,01 ha, CSD 

0,05 ha

Khu Đồng An, 
xã Mỹ Lương

Tờ 48 thửa 61 ,63, 
65, 66, 67

Nghị quyết số 
16/2022/NQ-
HĐND ngày 

09/12/2022 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Mỹ Lương

130
Nhà sinh hoạt cộng đồng khu An 
Thọ, xã Xuân An, huyện Yên 
Lập

0,10 0,10 0,10 LUC 0,10 ha Khu An Thọ, xã 
Xuân An

Tở 21 thửa 213, 
214, 215, 229, 
230, 231, 232

Chuyển tiếp tại 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Xuân An

* Đất tôn giáo 0,44 0,44 - 0,44     

131 Giao đất để khôi phục Chùa Diên 
Phúc, xã Ngọc Lập 0,05 0,05 0,05 CLN 0,01 ha, ONT 0,02 

ha, CSD 0,02 ha
Khu Tân Thành 
2, xã Ngọc Lập Tờ 54 thửa 88, 98

Nghị quyết số 
13/2023/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2023 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Ban Đại 
diện Phật 
giáo xã 

Ngọc Lập

132
Giao đất để xây dựng nhà thờ và 
công trình phụ trợ của giáo họ 
Đông Lỗ, xã Phúc Khánh

0,20 0,20 0,20 CLN 0,20 ha Khu Hầm, xã 
Phúc Khánh

Tờ 88 thửa 113, 
118, 137, 140

Nghị quyết số 
13/2023/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2023 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Tòa Giám 
mục Hưng 

Hóa

133 Xây dựng Chùa Thượng Long 0,19 0,19 0,19 HNK 0,19 ha Khu Móc Thiều, 
xã Thượng Long Tờ 52 thửa 142

Chuyển tiếp tại Nghị 
quyết số 

13/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023 

của HĐND tỉnh Phú 
Thọ

Ban đại diện 
phật giáo 
Thượng 

Long 

* Đất tín ngưỡng 0,84 0,84 - 0,84     

134 Xây dựng Đình Đồng Sương và 
các công trình phụ trợ tại xã Mỹ 0,84 0,84 0,84 LUC 0,79 ha, NTS 0,02 

ha, CSD 0,03 ha
Khu 1, xã Mỹ 

Lung
Tờ 84 thửa 208, 
209, 210, 211,…

Nghị quyết số 
16/2022/NQ-

Hội người 
cao tuổi xã 
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

Lung HĐND ngày 
09/12/2022 của 
HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Mỹ Lung

*
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, 
cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu 
trữ tro cốt

2,25 2,25 - 2,25     

135 Mở rộng nghĩa địa khu 9, xã 
Xuân Thủy 0,68 0,68 0,68 HNK 0,68 ha Khu 9, xã Xuân 

Thủy
Tờ 16 thửa 80, 

141, 120

Nghị quyết số 
08/2023/NQ-HĐND 
ngày 14/7/2023 của 

HĐND tỉnh Phú 
Thọ

UBND xã 
Xuân Thủy

136 Nghĩa địa Ba Chôm xã Đồng 
Thịnh 1,57 1,57 1,57 RSX 1,57 ha Khu Hạ Bạc, xã 

Đồng Thịnh
Tờ 13 thửa 80, 
111, 112, 113

Nghị quyết số 
06/2022/NQ-
HĐND ngày 

15/7/2022 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Đồng Thịnh

* Đất thương mại, dịch vụ 1,59 1,59 1,59     

137 Cửa hàng tiện lợi 0,16 0,16 0,16 LUC 0,09 ha, LUK 0,06 
ha, DTL 0,01 ha

Khu Đồng Bành, 
xã Hưng Long

Tờ 28, thửa 28, 
29, 30, 46,...

Nghị quyết số 
02/2023/NQ-
HĐND ngày 

07/4/2023 của 
HĐND tỉnh 

Hộ bà Phạm 
Thị Vân 

Anh

138
Đầu tư xây dựng cửa hàng kinh 
doanh thương mại, dịch vụ tổng 
hợp

0,13 0,13 0,13
LUC 0,06 ha, LUK 0,02 
ha, NTS 0,03 ha, DTL 
0,01 ha, CSD 0,01 ha

Khu Đồng Bành, 
xã Hưng Long

Tờ 29 thửa 42, 50, 
51, 52, 53, 57, 58, 

59, 60

 Nghị quyết số 
16/2022/NQ-
HĐND ngày 

09/12/2022 của 
HĐND tỉnh 

Hộ bà 
Hoàng Thị 

Hồng 
Nhung

139 Cửa hàng kinh doanh thương 
mại, dịch vụ tổng hợp 0,05 0,05 0,05 LUK 0,05 ha Khu Xuân Tân, 

xã Lương Sơn

Tở 71 thửa 155, 
156, 157, 188, 
189, 190, 195

 Nghị quyết số 
01/2024/NQ-
HĐND ngày 

04/6/2024 của 
HĐND tỉnh 

Hộ Bà Trần 
Thị Thanh 

Hương

140 Trung tâm dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe Doctorson 0,17 0,17 0,17 LUC 0,17 ha Khu Tân Hoa, 

xã Đồng Thịnh
Tờ 15 thửa 400, 

425, 426, 399; Tờ 
 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

Ông Trần 
Tinh Sơn
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

26 thửa 01, 51 06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh 

141 Đầu tư xây dựng bãi tập kết vật 
liệu xây dựng 1,08 1,08 1,08 CSD 1,08 ha Xã Mỹ Lung Tờ 65, thửa 124

Quyết định chủ 
trương đầu tư số 

2608 ngày 
06/10/2020 của 

UBND tỉnh 

Công ty 
TNHH đầu 
tư và XD 

Tuấn Dũng

* Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 4,65 4,65 0,69 3,96     

142 Dự án xây dựng nhà xưởng sản 
xuất, gia công hàng may mặc 1,17 1,17 0,69 0,48 LUC 0,32 ha, HNK 0,15 

ha, CSD 0,01 ha
Khu Đoàn Kết, 
xã Đồng Thịnh

Tờ 8 thửa 451, 
453, 454, 455, 
457, 458,…

Nghị quyết số 
13/2023/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2023 
của HĐND tỉnh 

Công ty 
TNHH Bách 
Minh Khang

143
Dự án đấu giá quyền sử dụng đất 
sản xuất kinh doanh phi nông 
nghiệp tại xã Lương Sơn

3,12 3,12 3,12 RSX 3,12 ha Khu Sơn Tình, 
xã Lương Sơn

Tờ 38 thửa 11 
(Bản đồ 03 loại 
rừng: Khoảnh 4, 

tiểu khu 98)

Nghị quyết số 
33/NQ-HĐND ngày 

12/12/2023 của 
HĐND tỉnh 

Trung tâm 
PTQĐ tỉnh 
Phú Thọ

144
Đấu giá QSD đất cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp tại khu Chùa 11, 
Thị trấn Yên Lập

0,36 0,36 0,36 LUK 0,17 ha, CLN 0,19 
ha

Khu Chùa 11, 
thị trấn Yên Lập  

Văn bản số 
4434/UBND-NTTN 

ngày 07/11/2022 
của UBND tỉnh 

Trung tâm 
PTQĐ tỉnh 
Phú Thọ

* Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 19,85 19,85 - 19,85     

145
Dự án khai thác đá làm vật liệu 
xây dựng thông thường tại mỏ đá 
Hang Bò, xã Ngọc Lập

14,50 14,50 14,50 RSX 14,50 ha Khu Tân Thành 
3, xã Ngọc Lập Tờ 8 thửa 01

Nghị quyết số 
03/2025/NQ-HĐND 

ngày 21/02/2025 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Công ty Cổ 
phần đá 

Hoàng Sơn

146

Dự án đầu tư khai thác mỏ cát, 
sỏi lòng Ngòi Lao, Ngòi Giành 
thuộc địa bàn các xã Lương Sơn, 
Mỹ Lung, Mỹ Lương, huyện Yên 
Lập, tỉnh Phú Thọ

12,65 12,65 7,30 5,35

LUC 0,90 ha, HNK 1,45 
ha, CLN 0,68 ha, DGT 
0,02 ha, DTL 0,02 ha, 

CSD 2,28 ha

Xã Mỹ Lung, 
Mỹ Lương, 
Lương Sơn

Tờ 54 thửa 252

Nghị quyết số 
16/2022/NQ-
HĐND ngày 

09/12/2022 của 
HĐND tỉnh 

Công ty 
TNHH Đầu 
tư và xây 

dựng Tuấn 
Dũng

* Đất trồng cây lâu năm 6,00 6,00 6,00     
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

147 Chuyển mục đích đất rừng sản 
xuất sang đất trồng cây lâu năm 5,00 5,00 5,00 RSX 5 ha, Các xã, thị trấn  

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 

20/2024/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh 

Hộ gia đình, 
cá nhân

148
Chuyển mục đích đất trồng lúa 
kém hiệu quả sang đất trồng cây 
lâu năm

1,00 1,00 1,00 LUC 0,50 ha, LUK 0,50 
ha

Thị trấn Yên Lập 
(0,3 ha), xã Đồng 

Thịnh (0,15 ha), xã 
Hưng Long (0,4 

ha), xã Lương Sơn 
(0,05 ha), xã Minh 
Hòa (0,05 ha), xã 
Mỹ Lương (0,05 

ha)

 

 Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Hộ gia đình, 
cá nhân

* Đất rừng sản xuất 2,55 2,55 2,55     

149 Giao đất rừng sản xuất cho các 
hộ gia đình, các nhân 2,55 2,55 2,55 RSX 2,55 ha Các xã, thị trấn  

 Điều chỉnh Quy 
hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021-
2030 và kế hoạch 
sử dụng đất năm 

đầu của 
ĐCQHSDĐ huyện 

Yên Lập 

Hộ gia đình, 
cá nhân

* Đất nông nghiệp khác 2,78 2,78 2,78     

150
Đầu tư xây dựng vườn ươm cây 
giống phục vụ sản xuất nông lâm 
nghiệp

2,33 2,33 2,33 RSX 2,33 ha Khu Tân An 3, 
thị trấn Yên Lập

Tờ 65 thửa 19, 38, 
57

Chuyển tiếp tại Nghị 
quyết số 

06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Phú 
Thọ

Công ty 
TNHH TM 
Tiến Hưng

151 Dự án Chăn nuôi lợn 0,45 0,45 0,45 RSX 0,45 ha Xã Ngọc Đồng Tờ 70 thửa 8

Nghị quyết số 
03/2025/NQ-HĐND 

ngày 21/02/2025 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

HTX nông 
nghiệp hữu 

cơ Sơn 
Thủy
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

II

Các công trình dự án theo quy 
định tại Điều 78 và Điều 79 Luật 
Đất đai thực hiện trong năm kế 
hoạch mà chưa có các văn bản 
theo quy định tại khoản 4 Điều 
67 Luật Đất đai

61,45 61,45 - 61,45     

* Đất ở 59,84 37,69 - 37,69     

 Khu đô thị, khu dân cư, điểm 
dân cư 52,64 30,49 - 30,49     

152 Dự án khu nhà ở đô thị Eco City 
Yên Lập 52,15 30,00 30,00

LUC 17,86 ha, LUK 0,77 
ha, HNK 3,36 ha, CLN 
2,10 ha, NTS 0,50 ha, 

ONT 0,10 ha, ODT 1,26 
ha, DGT 1,15 ha, DTL 
0,50 ha, NTD 0,30 ha, 

SON 2,10 ha

Thị trấn Yên 
Lập, xã Hưng 

Long

Tờ 42 thửa 75, 91, 
105, …; tờ 43 
thửa 515, 516, 

548, …

Chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 
06/2024/NQ-
HĐND ngày 

12/7/2024 của 
HĐND tỉnh 

Đấu thầu 
lựa chọn 

nhà đầu tư

153

Xây dựng khu dân cư nông thôn 
khu An Lạc 1, xã Xuân An 
(Trong đó: ONT 0,29 ha; DGT 
0,18 ha; DTL 0,02 ha)

0,49 0,49 0,49 LUC 0,42 ha, DGT 0,05 
ha, DTL 0,02 ha

Khu An Lạc 1, 
xã Xuân An

Tờ 21 thửa 105, 
106, 126, 127, 

128, 129, 130, …

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

* Tái định cư 7,20 7,20 - 7,20     

154

Xây dựng Khu tái định cư vùng 
thiên tai Hon 2, xã Xuân An 
(Trong đó: ONT 3,06 ha; DGT 
1,08 ha; DTL 0,54 ha, PNK 2,52 
ha)

7,20 7,20 7,20 RSX 7,20 ha Khu Hon 2, xã 
Xuân An

Tờ 34 thửa 71, 
109; tờ 35 thửa 4, 

6

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 2,11 2,11 - 2,11     

155 Xây dựng trụ sở Công an thị trấn 
Yên Lập 0,20 0,20 0,20 DGD 0,20 ha

Khu Trung Ngãi 
6, thị trấn Yên 

Lập
Tờ 63 thửa 187

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

156 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Hưng Long 0,16 0,16 0,16 DGD 0,16 ha Khu Thung 

Bằng, xã Hưng Tờ 31 thửa 118 Ban QLDA 
ĐTXD 
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

Long huyện Yên 
Lập

157 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Lương Sơn 0,15 0,15 0,15 DYT 0,15 ha Khu Xuân Tâm, 

xã Lương Sơn Tờ 58 thửa 426

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

158 Xây dựng trụ sở Công an xã Mỹ 
Lung 0,15 0,15 0,15 DGD 0,15 ha Khu 8, xã Mỹ 

Lung Tờ 42 thửa 290

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

159 Xây dựng trụ sở Công an xã Mỹ 
Lương 0,20 0,20 0,20 NTS 0,20 ha Khu Đồng Ve, 

xã Mỹ Lương

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

160 Xây dựng trụ sở Công an xã Nga 
Hoàng 0,20 0,20 0,20 LUC 0,10 ha, CLN 0,06 

ha, DVH 0,04 ha,
Khu Trung Lợi, 
xã Nga Hoàng

Tờ 19 thửa 462, 
463; tờ 26 thửa 9, 

10

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

161 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Ngọc Lập 0,19 0,19 0,19

LUC 0,04 ha, HNK 0,05 
ha, CLN 0,03 ha, DVH 

0,07 ha

Khu Thống Nhất 
3, xã Ngọc Lập

Tờ 68 thửa 19, 20, 
21, 22,…

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

162 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Phúc Khánh 0,20 0,20 0,20 NTS 0,20 ha

Khu Quang 
Trung, xã Phúc 

Khánh
Tờ 33 thửa 558

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

163 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Thượng Long 0,15 0,15 0,15 LUC 0,13 ha, HNK 0,02 

ha

Khu Đồng 
Chung, xã 

Thượng Long

Tờ 65 thửa 436, 
437, 438. …

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

164 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Trung Sơn 0,20 0,20 0,20 DVH 0,20 ha Khu Sặt, xã 

Trung Sơn Tờ 91 thửa 81

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

165 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Xuân An 0,16 0,16 0,16 LUC 0,16 ha Khu An Thọ, xã 

Xuân An
Tờ 21 thửa 379, 

396, 397

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

166 Xây dựng trụ sở Công an xã 
Xuân Thuỷ 0,15 0,15 0,15 HNK 0,05 ha, CLN 0,10 

ha
Khu 4, xã Xuân 

Thủy
Tờ 46 thửa 226, 

239,…

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

* Đất an ninh 3,30 3,30 - 3,30     

167
Cơ sở làm việc Công an huyện 
Yên Lập thuộc Công an tỉnh Phú 
Thọ

3,30 3,30 3,30 LUC 3,00 ha, NTS 0,24 
ha, DTL 0,06 ha

Khu Tân An, thị 
trấn Yên Lập

Tờ 62 thửa 
190,191, 192, 
193, 194, 195, 
196, 197,…

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Công an 
tỉnh Phú 

Thọ

* Đất công trình giao thông 14,78 14,78 - 14,78     

168
Đường giao thông BTXM loại B, 
khu Dân Tiến đi khu Thi Đua, xã 
Đồng Lạc

1,25 1,25 1,25

LUC 0,23 ha, LUK 0,02 
ha, HNK 0,20 ha, CLN 
0,14 ha, NTS 0,12 ha, 

DGT 0,50 ha, DTL 0,02 
ha, CSD 0,02 ha

Xã Đồng Lạc Tờ 80, 90

Nghị quyết số 
06/2024/NQ-
HĐND ngày 

12/7/2024 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Đồng Lạc

169

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
liên xã từ khu Lương Đẩu xã 
Đồng Thịnh đi khu Xẻn xã Phúc 
Khánh

1,20 1,20 1,20

LUC 0,20 ha, HNK 0,20 
ha, CLN 0,35 ha, RSX 

0,30 ha, NTS 0,1 ha, ONT 
0,05 ha

Xã Đồng Thịnh, 
Phúc Khánh  

Nghị quyết số 
06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Phú 
Thọ

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

170

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
liên xã từ khu Liên An, xã Mỹ 
Lương đi khu Thành Lập, xã 
Lương Sơn

1,10 1,10 1,10

LUC 0,35 ha, LUK 0,05 
ha, HNK 0,10 ha, CLN 
0,20 ha, RSX 0,20 ha, 

NTS 0,10 ha, DTL 0,10 ha

Xã Lương Sơn  

Nghị quyết số 
06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Phú 
Thọ

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

171

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
giao thông kết nối khu 8, xã Mỹ 
Lung đi xã Xuân Áng, huyện Hạ 
Hòa

1,60 1,60 1,60

LUC 0,50 ha, LUK 0,10 
ha, HNK 0,10 ha, CLN 
0,20 ha, RSX 0,60 ha, 

NTS 0,10 ha

Khu 8, xã Mỹ 
Lung Tờ 24, 32, 42

Nghị quyết số 
06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Phú 
Thọ

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

172
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT 
từ QL70B đi khu 1, xã Mỹ Lung, 
huyện Yên Lập

2,00 2,00 2,00

LUC 0,5 ha, LUK 0,20 ha, 
CLN 0,10 ha, RSX 0,10 
ha, NTS 0,10 ha, DTL 
0,12 ha, SON 0,80 ha, 

CSD 0,08 ha

Xã Mỹ Lung  

Nghị quyết số 
06/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Phú 
Thọ

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

173
Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn khu 9, xã Mỹ 
Lung

0,32 0,32 0,32 LUC 0,22 ha, CLN 0,10 ha Khu 9, xã Mỹ 
Lung  

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Mỹ Lung

174
Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn QL 70B đi nhà 
ông Chanh khu 7, xã Mỹ Lung

0,16 0,16 0,16 LUC 0,09 ha, CLN 0,07 ha Khu 7, xã Mỹ 
Lung  

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Mỹ Lung

175 Sửa chữa đường giao thông nông 
thôn khu 7, xã Mỹ Lung 0,12 0,12 0,12 LUC 0,04 ha, CLN 0,08 ha Khu 7, xã Mỹ 

Lung  

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Mỹ Lung

176
Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn khu 1, xã Mỹ 
Lung

0,35 0,35 0,35 LUC 0,31 ha, CLN 0,04 ha Khu 1, xã Mỹ 
Lung  

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

UBND xã 
Mỹ Lung

177 Đường giao thông BTXM khu 1, 
xã Ngọc Đồng 0,18 0,18 0,18

CLN 0,05 ha, RSX 0,10 
ha, DGT 0,01 ha, DTL 

0,02 ha

Khu 1, xã Ngọc 
Đồng  

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

UBND xã 
Ngọc Đồng

178 Đường giao thông BTXM khu 2, 
xã Ngọc Đồng 0,33 0,33 0,33 HNK 0,10 ha, CLN 0,15 

ha, RSX 0,08 ha
Khu 2, xã Ngọc 

Đồng  

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

UBND xã 
Ngọc Đồng
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

179
Cải tạo, sửa chữa đường giao 
thông nông thôn khu Thành 
Xuân, xã Trung Sơn

0,40 0,40 0,40 RSX 0,40 ha
Khu Thành 

Xuân, xã Trung 
Sơn

 

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

UBND xã 
Trung Sơn

180

Điểm đến du lịch tiêu biểu vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi tại khu Đâng xã Trung 
Sơn, huyện Yên Lập

2,00 2,00 2,00 LUC 0,05 ha, RSX 1,00 
ha, DTL 0,95 ha,

Khu Đâng xã 
Trung Sơn

Tờ 48 thửa 336, 
…

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

181
Cải tạo nâng cấp tuyến đường 
giao thông từ khu 4 đi khu 5 xã 
Xuân Thủy

3,77 3,77 3,77

LUC 1,14 ha, HNK 0,73 
ha, CLN 1,26 ha, NTS 
0,50 ha, DGT 0,05 ha, 

DTL 0,04 ha, CSD 0,05 ha

Khu 4, 5, xã 
Xuân Thuỷ  

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

* Đất xây dựng cơ sở y tế 0,41 0,41 0,41 -     

182 Xây dựng mới Trạm Y tế xã 
Lương Sơn 0,41 0,41 0,41 - DYT Khu Xuân Tâm, 

xã Lương Sơn Tờ 71 thửa 326

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Sở Y tế

* Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo 0,30 0,20 - 0,20     

183
Nhà lớp học 02 tầng 8 phòng, mở 
rộng khuôn viên trường Mầm 
non Mỹ Lương

0,30 0,20 0,20 HNK 0,20 ha Khu Đồng Ve, 
xã Mỹ Lương

Tờ 63 thửa 10, 
306, 307, …

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Ban QLDA 
ĐTXD 

huyện Yên 
Lập

* Đất công trình năng lượng, 
chiếu sáng công cộng 3,15 3,15 3,15     

184

Chống quá tải, giảm bán kính 
cấp điện, giảm tổn thất điện 
năng, cải thiện chất lượng điện 
áp lưới điện khu vực huyện Cẩm 
Khê, Yên Lập tỉnh Phú Thọ năm 

0,45 0,45 0,45
LUC 0,12 ha, HNK 0,11 
ha, CLN 0,12 ha, RSX 

0,10 ha

Thị trấn Yên 
Lập, xã Ngọc 

Đồng, Mỹ Lung
 

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

2025

185

Nâng cao chất lượng của lưới 
điện trung hạ áp năm 2024 -2025 
cho các TBA CC khu vực huyện 
Cẩm Khê, Yên Lập tỉnh Phú Thọ

0,30 0,30 0,30
LUC 0,09 ha, HNK 0,08 
ha, CLN 0,08 ha, RSX 

0,05 ha

Xã Lương Sơn, 
Mỹ Lương  

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh 

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

186

Nâng cao độ tin cậy cung cấp 
điện lưới điện huyện Thanh Ba, 
Cẩm Khê, Đoan Hùng, tỉnh Phú 
Thọ theo phương án đa chia đa 
nối (MDMC)

0,35 0,35 0,35
LUC 0,09 ha, HNK 0,09 
ha, CLN 0,09 ha, RSX 

0,08 ha

Xã Mỹ Lương, 
Trung Sơn  

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-
HĐND ngày 

11/12/2024 của 
HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

187

Nâng cao độ tin cậy cung cấp 
điện lưới điện tỉnh Phú Thọ năm 
2025 theo phương án đa chia đa 
nối (MDMC)

0,15 0,15 0,15
LUC 0,04 ha, HNK 0,03 
ha, CLN 0,04 ha, RSX 

0,04 ha
Xã Hưng Long  

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Công ty 
Điện lực 
Phú Thọ

188 Đường dây 110Kv Cẩm Khê - 
Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 1,90 1,90 1,90

LUC 0,8 ha, HNK 0,15 ha, 
CLN 0,1 ha, RSX 0,84 ha, 

DGT 0,01 ha

Thị trấn Yên 
Lập, xã Đồng 
Thịnh xã Phúc 

Khánh, xã Ngọc 
Lập

 

Nghị quyết số 
06/2024/NQ-
HĐND ngày 

12/7/2024 của 
HĐND tỉnh 

Ban quản lý 
dự án lưới 

điện - Tổng 
công ty 
Điện lực 
miền bắc

* Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng, sinh hoạt cộng đồng 0,16 0,16 0,03 0,13     

189 Chuyển vị trí xây dựng Nhà văn 
hoá khu Thống Nhất 0,10 0,10 0,10 LUC 0,10 ha

Khu Thống 
Nhất, xã Đồng 

Thịnh

Tờ 57 thửa 199, 
200, 255

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

UBND xã 
Đồng Thịnh

190 Mở rộng Nhà văn hoá khu Tâm 
Bưởi 0,06 0,06 0,03 0,03 LUC 0,03 ha Khu Tâm Bưởi 

xã Đồng Thịnh, Tờ 33 thửa 421

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

UBND xã 
Đồng Thịnh
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

* Đất tôn giáo 0,34 0,34 0,25 0,09     

191
Giao đất mở rộng khuôn viên 
Chùa Vát khu Vượng, xã Xuân 
An

0,34 0,34 0,25 0,09 CLN 0,09 ha Khu Vượng, xã 
Xuân An

Tờ 30 thửa 23, 39, 
40, 41,…

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Ban trị sự 
giáo hội 
phật giáo 
Việt Nam 
huyện Yên 

Lập

III

Các công trình dự án theo nhu cầu 
sử dung đất không được quy định 
tại mục I, mục II Điều này và 
không thuộc trường hợp quy định 
tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai 
dự kiến thực hiện trong năm kế 
hoạch 

2,50 2,50 - 2,50     

* Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 2,50 2,50 - 2,50     

192 Cơ sở sản xuất ống cống và kinh 
doanh vật liệu xây dựng 0,42 0,42 0,42 LUC 0,26 ha, HNK 0,16 

ha
Khu Xuân Tân, 
xã Lương Sơn

Tờ 70 thửa 206, 
222 ,223, 226, 

227, 
228,229,230,…

Nghị quyết số 
20/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Hộ kinh 
doanh 

Nguyễn 
Công Toản

193 Cơ sở sản xuất, kinh doanh chế 
biến gỗ Minh Hòa 0,37 0,37 0,37 CLN 0,37 ha Khu Đức Xuân, 

xã Minh Hòa
Tờ 52 thửa 25, 26, 

31, 32

Văn bản số 
2006/UBND-
TNMT ngày 

11/10/2024 của 
UBND huyện Yên 

Lập

Hộ kinh 
doanh Vũ 

Bằng Khoa

194 Dự án đầu tư xây dựng xưởng 
sản xuất, chế biến gỗ ván bóc 1,22 1,22 1,22 RSX 1,03 ha, NTS 0,19 ha Khu Tam Giao, 

xã Lương Sơn
Tờ 39 thửa 134; tờ 

40 thửa 621

Nghị quyết số 
03/2025/NQ-
HĐND ngày 

21/02/2025 của 
HĐND tỉnh Phú 

Thọ

Công ty 
TNHH 

MTV xây 
dựng Minh 

Phương

195 Cơ sở sản xuất, kinh doanh chế 
biến gỗ 0,49 0,49 0,49 CLN 0,49 ha Khu Đức Xuân, 

xã Minh Hòa
Tờ 52 thửa 38, 39, 

40, 44, 45, 52
Văn bản số 

1988/UBND-
Hộ kinh 

doanh Đinh 
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STT Hạng mục

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha)

Diện tích 
thực hiện 
trong năm 
kế hoạch 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

 Tăng thêm Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản 
đồ địa chính tờ 
bản đồ số, thửa 

số

Căn cứ thực hiện 
dự án Chủ đầu tư

Tổng 
diện 
tích 
(ha)

Trong đó: Sử dụng vào 
diện tích từng loại đất

TNMT ngày 
11/10/2024 của 

UBND huyện Yên 
Lập

Thị Lê Na

Tổng 2.115,58 1.270,86 844,72 426,14      
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Phụ biểu 06: Danh mục công trình, dự án không khả thi, hủy bỏ

STT Hạng mục công trình Diện tích (ha) Địa điểm 
(đến cấp xã) Ghi chú

I Đất công trình giao thông  

1 Đường nối điểm ĐCĐC Đồng Măng đến điểm ĐCĐC Khe 
Bằng, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập 4,93 Xã Trung Sơn Hủy bỏ do hết hạn nghị quyết

2 Đường bê tông xi măng loại B tuyến ông Thông đi ông Nam 
khu Đồng Dân, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập 0,36 Khu Đồng Dân, xã Đồng Lạc Hủy bỏ do hết hạn nghị quyết

3 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nội đồng khu Đồng Dân, xã 
Đồng Lạc, huyện Yên Lập 0,25 Xã Đồng Lạc Hủy bỏ do hết hạn nghị quyết

4 Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp ĐT.321C đoạn Km0+00-
Km4+500 (Huyện Yên Lập từ Km0-Km3+300) 0,89 Xã Lương Sơn Hủy bỏ do hết hạn nghị quyết

Tổng 6,43   


